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III. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO ............................................ 17 

3.1. Điều kiện về đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học để mở ngành đào tạo .......... 17 

3.2. Về kết quả nghiên cứu khoa học ......................................................................... 23 

3.3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào 

tạo…………………………………………………………………………………..38 

3.4. Điều kiện về chương trình đào tạo ...................................................................... 47 

3.4.1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo .................................... 47 

3.4.2. Cấu trúc khung chương trình đào tạo ........................................................... 48 

3.4.3. Tiêu chí tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp ................................................. 54 

IV. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ RỦI RO TRONG MỞ NGÀNH 

ĐÀO TẠO ..................................................................................................................... 59 

V. ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ..................................... 60 

  



2 

 

  



3 

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2025 

 

ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO  

 

Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường 

Mã số  : 9850101 

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ  

I. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

1.1. Giới thiệu về Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (ĐHSP - ĐHĐN) được thành lập 

theo Nghị định 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ, trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại 

các đơn vị: Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng, Cơ sở Đại học Ngoại 

ngữ Đà Nẵng, Bộ môn Cơ bản của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Bộ môn văn 

hóa của Trường Công nhân Kĩ thuật Nguyễn Văn Trỗi. Là trường thành viên thuộc 

ĐHĐN, Trường có chức năng và nhiệm vụ: đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp, đào 

tạo cử nhân khoa học và đào tạo Sau đại học; giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho 

các trường thành viên thuộc ĐHĐN; nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công 

nghệ (CGCN) phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây 

Nguyên và cả nước. 

 Trải qua hơn 45 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay Trường ĐHSP - ĐHĐN 

là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa cấp với cơ cấu 07 phòng, 13 khoa, 05 trung tâm 

và 01 Tổ trực thuộc. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Nhà trường đã vinh dự 

được các cấp chính quyền, đoàn thể tại trung ương và địa phương trao tặng nhiều huân 

chương, cờ thi đua và bằng khen ở nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Năm 2016, 

Nhà trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.  

Nhà trường đã xác định sứ mạng: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó đào tạo giáo viên là nòng cốt; NCKH, 

CGCN trên các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học 

xã hội và nhân văn; phục vụ cho sự phát triển đất nước, trọng tâm là khu vực miền Trung 

- Tây Nguyên. Triết lí giáo dục của Trường là: Toàn diện - Khai phóng - Sáng tạo - Thực 

nghiệp. Giá trị cốt lõi của Nhà trường được xác định cụ thể cho từng lĩnh vực hoạt động. 

Đối với khoa học: sáng tạo và tự do học thuật; đối với công tác đào tạo: chất lượng hàng 

đầu; đối với công tác quản lí: chuẩn mực và khách quan; đối với giảng dạy: kiến tạo tri 

thức và định hướng khởi nghiệp; đối với người học: tôn trọng năng lực cá nhân và tinh 
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thần tập thể; đối với đồng nghiệp: chân thành và đoàn kết; đối với cộng đồng: cống hiến 

và phục vụ.  

1.1.1. Đội ngũ giảng viên  

Tổng số cán bộ, viên chức của Trường tính đến 11/2025 là 364 người, với cơ cấu trình 

độ: 39 Phó Giáo sư, 175 Tiến sĩ, 116 Thạc sĩ, 55 Đại học và 17 trình độ khác; trong đó có 244 

cán bộ giảng dạy (10/2024), 08 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. 

1.1.2. Chương trình đào tạo và bồi dưỡng  

Nhà trường đang triển khai đào tạo 33 ngành ở trình độ đại học, 24 ngành và 

chuyên ngành trình độ Thạc sĩ, 10 ngành trình độ Tiến sĩ và các loại hình đào tạo chứng 

chỉ, chứng nhận. Trong 33 ngành đào tạo trình độ đại học, có 18 ngành đào tạo giáo 

viên. Tất cả chương trình đào tạo (CTĐT), bồi dưỡng của các ngành/chuyên ngành, khóa 

bồi dưỡng kể trên đều đã được thẩm định, phê duyệt và ban hành. Đối với hệ vừa làm 

vừa học (VLVH), Nhà trường đang tổ chức đào tạo tại Trường cũng như liên kết với các 

Trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở đào tạo trong nước để tổ chức đào tạo các 

trình độ đại học, cao đẳng, đào tạo liên thông và bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng cán bộ 

quản lí giáo dục các cấp. Nhà trường có 06 chương trình liên thông từ cao đẳng lên đại 

học, 02 chuyên ngành tuyển sinh từ bậc trung học phổ thông và văn bằng hai đối với các 

ngành đào tạo đại học. Các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ, chứng nhận 

của Trường tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (NVSP), chức danh nghề nghiệp, 

cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục phổ thông, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếng Việt 

cho nước ngoài, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ hoặc đổi mới chương trình giáo dục 

phổ thông... Các chương trình bồi dưỡng này bổ ích cho người học, đáp ứng yêu cầu của 

ngành giáo dục. CTĐT, bồi dưỡng được xây dựng phù hợp với quy định; luôn được cập 

nhật, rà soát định kì; đáp ứng và phù hợp nhu cầu của người học cũng như các cơ sở sử 

dụng lao động. 

Năm học 2024- 2025 Trường có hơn 10.564 sinh viên hệ chính quy bậc đại học, 

1.439 học viên cao học và 47 nghiên cứu sinh, 1.354 học viên hệ vừa học vừa làm và 

hơn 20.000 học viên bồi dưỡng ngắn hạn, tổng số lưu học sinh nước ngoài đang theo 

học tại Trường là 500 người. Tính đến 10/2024, Trường đã đào tạo được hơn 3580 tiến 

sĩ và thạc sĩ. 

1.1.3. Tài liệu phục vụ đào tạo bồi dưỡng  

Trung tâm Học liệu và E - Learning của Trường có diện tích 955m2, được bố trí 

tại một khu vực độc lập, rộng rãi, yên tĩnh và thoáng mát; bao gồm hệ thống phòng đọc, 

phòng mượn, phòng nghiệp vụ thông tin thư mục và kho lưu trữ sách, tài liệu, báo chí 

riêng biệt. Trung tâm Học liệu có 25.691 đầu sách, với số lượng 116.954 cuốn trong đó 

số lượng số sách gắn với ngành đào tạo cấp bằng của Trường là 102.827 cuốn, có 60 

máy tính được nối mạng internet, có hệ thống phần mềm quản lí sách, giáo trình và tài 

liệu. Các khâu quản lí và nghiệp vụ đều được tin học hoá. Tài liệu được tra cứu bằng hệ 
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thống máy tính nối mạng. Hệ thống các kho sách được chuyển thành kho mở, thủ tục 

mượn trả tài liệu được cảm ứng bằng quét mã vạch.  

1.1.4. Cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin  

Khuôn viên của Trường có tổng diện tích 4,67 ha, 31.132 m2 sàn xây dựng. Diện 

tích nơi làm việc: 2118 m2, nơi vui chơi giải trí: 6000 m2. Tổng Diện tích phòng học: 

19.526 m2, đạt 3,0 m2/1 SV bao gồm 107 phòng học, trong đó có 10 giảng đường có  

sức chứa từ 100 - 150 chỗ, 01 giảng đường có sức chứa 600 chỗ, đều được trang bị đủ 

hệ thống thiết bị âm thanh, máy chiếu. Trường hiện có 34 phòng thực hành, thí nghiệm. 

Các phòng thí nghiệm được trang bị, nâng cấp hằng năm với nhiều thiết bị hiện đại đáp 

ứng được việc học tập, nghiên cứu của SV, học viên cao học, nghiên cứu sinh...; 09 

phòng máy tính với hơn 500 máy tính xách tay; 04 phòng thực hành phương pháp dạy 

học gồm các thiết bị hiện đại như hệ thống bảng tương tác, máy chiếu lập thể, tăng âm, 

camera ghi hình bài giảng,... Khuôn viên Ký túc xá dành cho SV và lưu học sinh nước 

ngoài đảm bảo diện tích phòng ở 4446 m2; có cảnh quan đẹp, rộng rãi, thoáng mát; đảm 

bảo tốt mọi sinh hoạt và đảm bảo an ninh. Nhà tập thể dục thể thao (TDTT), Nhà sinh 

hoạt đa năng đảm bảo tốt việc rèn luyện TDTT thường xuyên và phong trào cho cán bộ 

và SV toàn Trường. Về công nghệ thông tin, Trường đã trang bị và thiết lập hệ thống 

dạy học trực tuyến tiên tiến, có thể liên kết nội bộ trong 06 phòng học lớn có sức chứa 

hơn 1200 SV cùng học tập đồng thời có thể liên kết đến các trường Đại học trong và 

ngoài nước. Hệ thống máy chủ và mạng cáp quang nội bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu đào 

tạo cùng với các phần mềm quản lí hiện đại. Nhà trường đã xây dựng có hiệu quả và 

thường xuyên cập nhật website để giới thiệu và cung cấp đầy đủ các thông tin có liên 

quan về công tác quản lí, điều hành dạy học của Trường.  

1.1.5. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế  

Hoạt động NCKH từng bước phát triển, đạt hiệu quả tốt. Nhiều công trình NCKH 

của Trường được ứng dụng vào thực tiễn giáo dục - đào tạo và đời sống sản xuất như 

đổi mới phương pháp giảng dạy (PPGD), CGCN nuôi cấy mô cây trồng giúp các địa 

phương trong khu vực nâng cao năng suất.  

Hợp tác quốc tế (HTQT) không ngừng được phát triển theo đúng quy định của 

pháp luật và đã mang lại nhiều lợi ích cho Nhà trường.  

Trường có quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu với nhiều cơ sở giáo dục và đào 

tạo trong nước và ở nước ngoài như: Nga, Pháp, Đức, Bỉ, Mỹ, Anh, Hà Lan, Úc, Canada, 

Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước ASEAN. Các dự án chính đã và 

đang được thực hiện ở Trường là:  

- Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên thành phố Đà 

Nẵng (WPF).  

- Phương pháp Dosaho trong phục hồi chức năng tâm lý với Nhật Bản (Dohsa 

Psychological Rehabilitation method); 

- Giáo dục trung học phổ thông; Giáo dục đại học (HEP2A); 
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- Chương trình phát triển các trường đại học sư phạm (ETEP); 

- Dự án hợp tác về mạng lưới dạy và học theo phương pháp CDIO; 

- Phát triển chương trình đào tạo trong lĩnh vực Khoa học Phân tử và Vật liệu theo 

định hướng nghiên cứu thuộc chương trình ERASMUS + KEY ACTION 2; 

- Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục đại học (PHER). 

1.2. Giới thiệu về Khoa Sinh - Nông nghiệp - Môi trường 

1.2.1. Giới thiệu về Khoa và các ngành hiện đang đào tạo 

Khoa Sinh - Nông nghiệp - Môi trường là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học 

có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sinh học và Môi trường, trực thuộc Trường 

Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, 

Khoa đã từng bước hình thành và hoàn thiện mô hình đào tạo theo hướng hiện đại, gắn 

đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính 

thời đại như môi trường, công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp và dược liệu, 

vệ sinh an toàn thực phẩm, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng. 

Hiện nay, Khoa Sinh - Nông nghiệp - Môi trường đang tổ chức đào tạo 4 ngành 

trình độ đại học, với mục tiêu đào tạo cụ thể như sau: 

+ Ngành Cử nhân Sư phạm Sinh học và Cử nhân Sư phạm Công nghệ: đào tạo đội 

ngũ giáo viên giảng dạy và cán bộ truyền thông trong lĩnh vực Sinh học, Môi trường và 

Công nghệ, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo. 

+ Ngành Cử nhân khoa học Công nghệ sinh học: đào tạo cán bộ nghiên cứu, cán 

bộ kỹ thuật và chuyên gia theo hướng ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại nhằm phục 

vụ (1) phát triển nông nghiệp thông minh; (2) sản xuất dược liệu có nguồn gốc tự nhiên; 

và (3) kiểm soát, xử lý ô nhiễm theo hướng thân thiện với môi trường, góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên 

và cả nước. 

+ Ngành Cử nhân khoa học Quản lý tài nguyên và môi trường: đào tạo cán bộ 

nghiên cứu và cán bộ quản lý trong các lĩnh vực giám sát, kiểm soát ô nhiễm; bảo tồn 

thiên nhiên và đa dạng sinh học, góp phần nâng cao năng lực quản lý ngành tài nguyên 

và môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. 

Bên cạnh đào tạo đại học, đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học trong 

lĩnh vực Sinh học và Môi trường cũng là thế mạnh nổi bật của Khoa Sinh - Nông nghiệp 

- Môi trường ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, 

Khoa hiện đang triển khai đào tạo 3 chương trình thạc sĩ và 1 chương trình tiến sĩ, cụ 

thể: 

+ Thạc sĩ Sinh học (theo hướng chuyên nghiệp): đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật 

và quản lý trình độ cao, tập trung nghiên cứu các nguyên lý sinh thái học phục vụ phát 

triển nông - lâm - ngư nghiệp bền vững, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý bảo tồn thiên 

nhiên và bảo vệ môi trường; qua đó cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghiên 
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cứu và ứng dụng Sinh học vào phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây 

Nguyên và cả nước. 

+ Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao phục vụ nghiên cứu và quản lý tài nguyên, môi trường, góp phần phát triển kinh tế 

- xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước theo hướng bền vững. 

+ Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học: đào tạo thạc sĩ có 

kiến thức sâu rộng, cập nhật và liên ngành trong giáo dục Sinh học; có năng lực tổ chức, 

quản trị và quản lý các hoạt động dạy học, giáo dục tiên tiến; có năng lực nghiên cứu, 

đề xuất sáng kiến và đưa ra các kết luận mang tính chuyên gia; đồng thời có phẩm chất 

đạo đức, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và học 

tập suốt đời. 

+ Tiến sĩ Sinh học: đào tạo đội ngũ chuyên gia trình độ cao trong lĩnh vực Sinh 

học, có nền tảng kiến thức chuyên sâu, tư duy khoa học hiện đại và năng lực nghiên cứu 

độc lập, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, 

y dược, môi trường và công nghiệp sinh học. Chương trình hướng tới phát triển năng 

lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, giúp nghiên cứu sinh có khả năng phát hiện, phân 

tích và giải quyết các vấn đề phức tạp ở cả cấp độ cơ bản và ứng dụng; từ đó đề xuất các 

giải pháp khoa học - công nghệ có giá trị, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và hội 

nhập quốc tế. Đồng thời, chương trình cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các 

cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như nông 

nghiệp thông minh, bảo tồn đa dạng sinh học, công nghệ sinh học và phát triển bền 

vững; qua đó hình thành đội ngũ nhà khoa học có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tư 

duy phản biện, năng lực lãnh đạo và hợp tác khoa học, đủ khả năng dẫn dắt hoạt động 

nghiên cứu, giảng dạy và chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước. 

1.2.2. Định hướng nghiên cứu khoa học và hợp tác 

Thực hiện chủ trương của Đại học Đà Nẵng về việc phát triển thành Đại học nghiên 

cứu, Khoa Sinh - Nông nghiệp - Môi trường đã xác định lấy NCKH làm “đòn bẩy” và 

quan hệ cộng đồng làm “điểm tựa”. Với phương châm “liên kết 4 nhà” để đưa tri thức 

khoa học vào phục vụ xã hội, Khoa đã liên kết được các nhà khoa học, quản lý, sản xuất 

và truyền thông thành lập nên nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy (TRT): Môi trường và Tài 

nguyên sinh học (Environment and Biological Resource), viết tắt là: DN-EBR. 

DN-EBR là nhóm hạt nhân nghiên cứu và giảng dạy, tập trung vào một số định 

hướng nghiên cứu chủ yếu sau: 

+ Giám sát ô nhiễm bằng chỉ thị sinh học (Biomonitoring); 

+ Kiểm soát ô nhiễm bằng công nghệ thực vật (Phytoremediation); 

+ Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Natural Conservation & Biodiversity); 

+ Nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu (Eco-Agriculture for 

adapting to climate change); 

+ Nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture); 
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+ Nông nghiệp tuần hoàn và bền vững (Circular Agriculture); 

+ Công nghệ sinh học Nông nghiệp và Dược liệu (Agricultural & Pharmaceutical 

Biotechnology); 

+ Giáo dục và truyền thông về môi trường và biến đổi khí hậu (Education 

and communication on environment and climate change). 

Đồng thời, để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu - giảng dạy và quan hệ cộng đồng, 

đến nay Khoa đã liên kết với Hội động vật học Frankfurt (CHLB Đức) mở 01 Văn phòng 

hợp tác tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (gồm Reading Room & 

Researching Club); liên kết chia sẻ thông tin nghiên cứu với mạng lưới Vetiver quốc tế 

(International Vetiver Network); thành lập 1 câu lạc bộ Yêu thiên nhiên và Môi trường 

thành phố Đà Nẵng. Đồng thời Khoa đã thành lập Hội Cựu sinh viên; Hội Cựu học viên; 

Chi Hội Cựu giáo chức để tăng cường giao lưu, chia sẻ và cùng phát triển. 

1.2.3. Nguồn nhân lực phục vụ đào tạo 

Nguồn nhân lực phục vụ đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường trình độ 

tiến sĩ chủ yếu là đội ngũ giảng viên cơ hữu hiện đang công tác và giảng dạy tại Khoa 

Sinh - Nông nghiệp - Môi trường và các phòng ban chuyên môn của Trường Đại học Sư 

phạm - Đại học Đà Nẵng. Đội ngũ này có nền tảng chuyên môn vững chắc trong các 

lĩnh vực nông nghiệp, sinh học, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm và môi 

trường, đóng vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo cơ sở khoa học cho chương trình đào 

tạo. Các giảng viên cơ hữu trực tiếp tham gia xây dựng và triển khai chuẩn đầu ra, thiết 

kế đề cương học phần, tổ chức giảng dạy và đánh giá kết quả học tập theo yêu cầu kiểm 

định chất lượng. Đồng thời, với kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ và gắn kết thực tiễn địa phương, đội ngũ giảng viên góp phần kết nối hiệu quả giữa 

công nghệ số với sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận nghiên cứu, 

thực tập và phát triển năng lực nghề nghiệp bền vững sau khi tốt nghiệp. 

1.2.4. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

Được sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng và Trường Đại 

học Sư phạm, trong những năm qua Khoa Sinh - Nông nghiệp - Môi trường đã được đầu 

tư nhiều trang thiết bị hiện đại thông qua các dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu; 

dự án Phát triển GDPT; dự án đầu tư CSVC đến nay khoa đã có 08 phòng thí nghiệm, 

01 Văn phòng hợp tác, 01 trại thực nghiệm sinh học và môi trường, 01 VP khoa và 01 

VP Trưởng khoa. Đồng thời để nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị, Khoa cũng đã 

mở rộng các loại hình dịch vụ tư vấn môi trường, quan trắc môi trường, phân tích môi 

trường, cung ứng các giống cây dược liệu quí hiếm, chế phẩm vi sinh vật, dịch dinh 

dưỡng thủy canh. 
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II. SỰ CẦN THIẾT ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

2.1. Nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, 

Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường. Để giải quyết các vấn đề này, Đảng và Nhà nước đã xác định rõ trong Chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ 

động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

rằng: cần đội ngũ nhân lực trình độ cao, đặc biệt là nhân lực khoa học công nghệ trong 

lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đào 

tạo nguồn nhân lực trình độ tiến sĩ không chỉ đảm bảo về số lượng mà còn chú trọng 

chất lượng, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững ở cả cấp quốc gia và địa phương. 

Trong đó, khu vực miền Trung - Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng trong 

chiến lược phát triển bền vững quốc gia. Đây là địa bàn có tiềm năng tài nguyên đa dạng, 

phong phú và có nhiều hệ sinh thái đặc thù nhưng cũng là khu vực thường xuyên chịu 

tác động khắc nghiệt của thiên tai, biến đổi khí hậu và áp lực phát triển kinh tế - xã hội. 

Thực tiễn này đòi hỏi phải có đội ngũ nhân lực khoa học trình độ tiến sĩ chuyên ngành 

Quản lý tài nguyên và môi trường để nghiên cứu, dự báo, hoạch định chính sách và tổ 

chức quản lý bền vững. Tuy nhiên, kết quả khảo sát tại các cơ quan quản lý, đơn vị sự 

nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu trong khu vực cho thấy đội ngũ cán bộ có trình 

độ tiến sĩ chuyên ngành này hiện còn rất hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát 

triển, nghiên cứu và quản lý bền vững tài nguyên và môi trường. 

Kết quả khảo sát thực tế đối với các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản 

lý nhà nước và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường tại khu 

vực miền Trung và Tây Nguyên cho thấy: 

Trên 75% đơn vị sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng cán bộ có trình độ tiến 

sĩ ngành QLTN&MT trong 5-10 năm tới. 

Trên 70% giảng viên hiện đang giảng dạy các ngành liên quan đến QLTN&MT 

mong muốn nâng cao trình độ ở bậc tiến sĩ nhưng không thể theo học xa. 

Hơn 85% chuyên gia, lãnh đạo khoa/phòng/khoa có đào tạo ngành QLTN&MT tại 

các trường đánh giá việc mở ngành tiến sĩ tại khu vực miền Trung là cần thiết và có tính 

khả thi cao. 

- Sau khi tốt nghiệp, tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường có thể đảm nhận các 

vị trí công tác sau: 

+ Cán bộ quản lý cấp cao, lãnh đạo và chuyên viên chủ chốt tại các Bộ, ngành 

Trung ương và các cơ quan quản lý nhà nước địa phương có chức năng liên quan đến 

tài nguyên và môi trường. 

+ Giảng viên, nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu tại các trường đại học, học viện, 

viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến Quản lý tài 
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nguyên và môi trường. 

+ Chuyên gia, điều phối viên, tư vấn trong các dự án, chương trình phát triển của 

các tổ chức quốc tế, NGO về bảo tồn thiên nhiên, quản lý tài nguyên, ứng phó biến đổi 

khí hậu, phát triển bền vững. 

+ Chuyên gia tư vấn, quản lý dự án tại các doanh nghiệp, tập đoàn, công ty trong 

lĩnh vực môi trường, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, phát triển xanh và kinh tế tuần 

hoàn. 

+ Nhà hoạch định chính sách, tư vấn chiến lược cho các cơ quan quản lý, tổ chức 

trong nước và quốc tế về Quản lý tài nguyên và môi trường. 

Như vậy, việc mở chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý tài nguyên 

và môi trường tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng xuất phát từ nhu cầu 

thực tiễn và mang tính đặc thù của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời đáp 

ứng yêu cầu chung về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của quốc gia. Việc tổ 

chức đào tạo ngay tại khu vực không chỉ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân 

lực trình độ cao, giảm chi phí xã hội và tăng cường gắn kết đào tạo với nghiên cứu, thực 

tiễn quản lý tài nguyên và môi trường địa phương, mà còn nâng cao vị thế, năng lực 

nghiên cứu và vai trò dẫn dắt học thuật của nhà trường trong lĩnh vực môi trường và 

phát triển bền vững. 

Để có căn cứ thực tiễn cho việc đề xuất mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, Khoa 

Sinh - Nông nghiệp - Môi trường đã tiến hành khảo sát nhu cầu học tập và khả năng tiếp 

nhận nhân lực tiến sĩ ngành Quản lý tài nguyên và môi trường tại khu vực miền Trung - 

Tây Nguyên trong giai đoạn 2025-2027. 

Để đánh giá nhu cầu đào tạo và cơ hội việc làm của chương trình, Khoa đã tiến 

hành khảo sát trên các đối tượng khác nhau gồm: cán bộ quản lý, chuyên viên, giảng 

viên, kỹ thuật viên, tư vấn viên tại các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, 

trường đại học, cao đẳng, tổ chức liên quan trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Kết quả khảo sát phản ánh mức độ quan tâm, nhu cầu học tập và khả năng tiếp nhận 

nhân lực tiến sĩ trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường như sau: 

Bảng 2.1. Kết quả khảo sát, nhu cầu học tập và khả năng tiếp nhận nhân lực 

tiến sĩ trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường 

Khách thể khảo sát trực thuộc đơn vị Tỉ lệ (%) 

1. Công lập 62,2 

2. Ngoài công lập (Tư nhân/NGO; cổ phần…)  37,8 

Vị trí công tác  

3. Quản lý 25,2 

4. Chuyên viên/Nhân viên 22,2 

5. Giảng viên/giáo viên 44,3 

6. Các vị trí khác (Tư vấn viên/kỹ thuật viên…) 8,3 
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Kết quả khảo sát 120 phiếu cho thấy: 

+ Theo loại hình đơn vị công tác: 62,2% người tham gia thuộc khối công lập 

(trường đại học, sở ngành, trung tâm nghiên cứu,…), trong khi 37,8% đến từ ngoài công 

lập như doanh nghiệp tư nhân, tổ chức NGO, tổ chức quốc tế. Cơ cấu này thể hiện sự đa 

dạng, phản ánh nhu cầu từ cả khu vực công và tư. 

+ Vị trí công tác: giảng viên/giáo viên chiếm tỷ lệ cao nhất (44,3%), tiếp đến là 

cán bộ quản lý (25,2%), Chuyên viên/nhân viên là 22,2% và các vị trí khác như tư vấn/kỹ 

thuật viên (8,3%). Kết quả này cho thấy lực lượng chuyên viên và cán bộ kỹ thuật - 

nghiên cứu là đối tượng chính và phù hợp nhất để tiếp cận chương trình đào tạo tiến sĩ. 

+ Nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn: 72,7% khẳng định có nhu cầu học tiến 

sĩ, 17% còn phân vân và chỉ 10,3% không có nhu cầu. Điều này chứng minh tính cấp 

thiết và khả thi của việc mở ngành đào tạo. 

Nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn đối với ngành 

dự kiến mở 

 

7. Có nhu cầu 72,7 

8. Phân vân 17,1 

9. Không có nhu cầu 10,2 

Trình độ học vấn của người tham gia khảo sát  

10. Sau ĐH 75,1 

11. Đại học 24,9 

12. Các trình độ khác (Cao đẳng, THPT) 0,0 

Chuyên môn được đào tạo  

13. Ngành dự kiến mở và ngành gần  76,7 

14. Các ngành khác  23,3 

Nhu cầu thúc đẩy học tiến sĩ QLTN&MT  

15. Vì yêu cầu công việc 45,1 

16. Vì muốn có thêm kinh nghiệm, kỹ năng trong 

công tác thực tiễn 

30,6 

17. Vì muốn có việc làm tốt hơn sau khi học 20,2 

18. Vì các lý do khác  5,1 

Nhu cầu đào tạo ngành (dự kiến mở) để phục vụ công 

tác của người học 

 

19. Công lập 72,7 

20. Ngoài công lập (Tư nhân/NGO; cổ phần…)  26,3 

Nhu cầu tiếp nhận cán bộ (ngành dự kiến mở) để 

phục vụ cho cơ quan trong 2 năm tới 

 

21. Công lập 65 

22. Ngoài công lập (Tư nhân/NGO; cổ phần…)  35 
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+ Trình độ học vấn hiện tại: 75,1% người tham gia có trình độ sau đại học (chủ 

yếu là thạc sĩ), 24,9% có bằng đại học. Nguồn tuyển sinh tiềm năng cho chương trình 

tiến sĩ vì vậy khá dồi dào, đặc biệt từ đội ngũ đã có bằng thạc sĩ. 

+ Chuyên môn được đào tạo: 76,7% xuất thân từ ngành dự kiến mở hoặc các ngành 

gần, trong khi 23,3% từ ngành khác. Điều này khẳng định sự phù hợp chuyên môn của 

nguồn tuyển sinh. 

+ Động lực thúc đẩy học tiến sĩ: 45,1% học để đáp ứng yêu cầu công việc; 30,6% 

mong muốn nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng thực tiễn; 20,2% nhằm tìm kiếm cơ hội 

việc làm tốt hơn sau khi học; và 5,1% vì các lý do khác. Cơ cấu này phản ánh sự kết hợp 

giữa nhu cầu chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao chuyên môn và phát triển nghề nghiệp cá 

nhân. 

+ Nhu cầu đào tạo phục vụ công tác: 72,7% nhu cầu đến từ các đơn vị công lập và 

26,3% từ ngoài công lập. Điều này cho thấy nhu cầu chủ yếu vẫn tập trung ở khu vực 

công, song khu vực ngoài công lập cũng có đóng góp đáng kể. 

+ Nhu cầu tiếp nhận nhân lực trong 2 năm tới: 65% các đơn vị công lập và 35% 

các đơn vị ngoài công lập xác nhận sẽ có nhu cầu tiếp nhận cán bộ tiến sĩ ngành Quản 

lý tài nguyên và môi trường. Đây là bằng chứng quan trọng cho thấy nhu cầu nhân lực 

thực sự hiện hữu trên thị trường lao động. Nhiều đơn vị bày tỏ mong muốn hợp tác đào 

tạo, tiếp nhận nghiên cứu sinh thực tập, chia sẻ dữ liệu phục vụ luận án. 

Kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu đào tạo và sử dụng nhân lực trình độ tiến sĩ 

ngành Quản lý tài nguyên và môi trường là rõ ràng, ổn định và gắn với yêu cầu thực tiễn 

của các cơ quan, cơ sở đào tạo và tổ chức trong khu vực, tạo cơ sở vững chắc cho việc 

đề xuất mở ngành. 

+ Đối tượng tiềm năng học tiến sĩ khá đa dạng, trải rộng nhiều lĩnh vực, đặc biệt 

là đội ngũ quản lý và cán bộ kỹ thuật môi trường các Sở, ban, ngành. 

+ Việc mở ngành đào tạo tiến sĩ không chỉ phục vụ nhu cầu học tập cá nhân, mà 

còn gắn trực tiếp với chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các cơ quan, 

trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong khu vực. 

- Các chuyên gia lý giải nhu cầu tuyển dụng người có trình độ tiến sĩ ngành Quản 

lý tài nguyên và môi trường được dự báo sẽ tăng mạnh trong giai đoạn tới, do nhiều yếu 

tố tác động từ bối cảnh trong nước và quốc tế: 

+ Áp lực từ biến đổi khí hậu và suy thoái tài nguyên: Việt Nam là một trong những 

quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Các hiện tượng xâm nhập 

mặn, lũ quét, hạn hán, suy giảm rừng và đa dạng sinh học, cùng với ô nhiễm môi trường 

ngày càng nghiêm trọng, đặt ra nhu cầu cấp bách về đội ngũ chuyên gia trình độ cao để 

nghiên cứu, dự báo và xây dựng giải pháp thích ứng bền vững. 

+ Chuyển đổi xanh và phát triển bền vững: Chính phủ đã cam kết mục tiêu phát 

thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đồng thời triển khai chiến lược tăng trưởng xanh, kinh 

tế tuần hoàn và bảo tồn đa dạng sinh học. Các mục tiêu này đòi hỏi đội ngũ nghiên cứu 

và hoạch định chính sách có học vị tiến sĩ, đặc biệt trong các lĩnh vực liên ngành như 
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quản lý tài nguyên tích hợp, công nghệ môi trường, quy hoạch không gian sinh thái và 

tài chính khí hậu. 

+ Thiếu hụt đội ngũ tiến sĩ tại cơ sở đào tạo và nghiên cứu: Hiện nay, nhiều cơ sở 

đào tạo mới chỉ triển khai chương trình thạc sĩ, trong khi số lượng giảng viên có học vị 

tiến sĩ còn hạn chế. Theo Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, tỷ lệ giảng viên cơ hữu có 

trình độ tiến sĩ tham gia giảng dạy chương trình tiến sĩ phải đạt tối thiểu 50%. Trên thực 

tế, theo yêu cầu kiểm định chất lượng chương trình và định hướng chuẩn hóa giảng viên 

đại học đến năm 2030 (Đề án 89/QĐ-TTg), tỷ lệ này được khuyến nghị ở mức 65-70%. 

Do đó, nhu cầu bổ sung đội ngũ tiến sĩ để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và hướng dẫn 

nghiên cứu sinh tại các cơ sở đào tạo, đặc biệt ở khu vực miền Trung -Tây Nguyên, là 

hết sức cấp thiết. 

+ Các tổ chức quốc tế và NGO ngày càng ưu tiên nguồn nhân lực có trình độ cao: 

Các dự án hợp tác quốc tế (WWF, GIZ, UNDP, WB...) trong lĩnh vực môi trường, biến 

đổi khí hậu, phát triển cộng đồng đang đòi hỏi những chuyên gia có khả năng làm việc 

đa lĩnh vực, tư duy nghiên cứu độc lập, hiểu biết sâu về tài nguyên - môi trường và có 

năng lực phối hợp quốc tế - những năng lực được rèn luyện trong đào tạo tiến sĩ. 

+ Định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước: Quá trình 

chuẩn hóa, chuyên môn hóa cán bộ tại nhiều sở, ban, ngành địa phương trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường đòi hỏi đội ngũ nhân lực có học vị tiến sĩ để đảm nhiệm vai 

trò nòng cốt trong quy hoạch, hoạch định chính sách, giám sát và đánh giá các chương 

trình phát triển bền vững. 

Như vậy, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, 

đội ngũ tiến sĩ ngành Quản lý tài nguyên và môi trường không chỉ có nhiều cơ hội nghề 

nghiệp mà còn giữ vai trò chiến lược trong nghiên cứu, quản lý và giáo dục thế hệ kế 

cận. Việc mở ngành đào tạo tiến sĩ vào thời điểm hiện nay là phù hợp với xu thế, đáp 

ứng yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển dài hạn của đất nước. 

2.2. Sự phù hợp với sự phát triển ngành và trình độ đào tạo, sứ mạng và mục tiêu 

chiến lược của cơ sở đào tạo 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (ĐHSP-ĐHĐN) luôn chú trọng nâng 

cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hướng tới hội nhập với nền giáo dục đại 

học tiên tiến trong khu vực và thế giới. Theo tầm nhìn đến năm 2030, Trường phấn đấu 

trở thành một trong ba trung tâm hàng đầu cả nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học 

cơ bản, khoa học giáo dục; đến năm 2045, định hướng xây dựng mô hình đại học phát 

triển bền vững, mang bản sắc đổi mới sáng tạo. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Trường 

đặc biệt coi trọng việc phát triển đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu và chuyển giao 

tri thức.  

Căn cứ Danh mục thống kê ngành đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm 

Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có mã số 

9850101, là một ngành tích hợp đa lĩnh vực, kết nối kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội, 
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công nghệ và quản lý, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên và bảo vệ 

môi trường. Người học sau khi tốt nghiệp tiến sĩ có thể đảm nhiệm vai trò tại các viện 

nghiên cứu, trường đại học, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức quốc 

tế; đồng thời có năng lực thích ứng với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, 

cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường.  

Từ thực tiễn đó, Trường ĐHSP - ĐHĐN xác định việc xây dựng và triển khai 

chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Quản lý tài nguyên và môi trường là phù hợp với 

năng lực đào tạo hiện có, đồng thời đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất 

lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Việc mở ngành đào tạo 

tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược 

đào tạo sau đại học của Nhà trường, góp phần hoàn thiện mô hình đào tạo liên ngành 

gắn nghiên cứu với ứng dụng, đồng thời nâng cao năng lực công bố khoa học và hợp tác 

quốc tế trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững. 

2.3. Sự phù hợp với xu hướng phát triển ngành đào tạo trên thế giới, chiến lược quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, vùng và cả nước 

Trong thế kỷ 21, các vấn đề toàn cầu như suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường, 

biến đổi khí hậu và khan hiếm nước đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc 

gia. Quản lý tài nguyên và môi trường không còn là lĩnh vực phụ trợ, mà đã trở thành 

một trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững toàn cầu. Các tổ chức quốc tế như Liên 

Hợp Quốc (UN), Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và UNESCO đều 

nhấn mạnh vai trò then chốt của việc phát triển nguồn nhân lực có năng lực quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường, nhằm thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền 

vững (SDGs). 

Xu hướng này cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển xanh, tăng trưởng 

bền vững và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 mà Chính phủ Việt 

Nam đã đề ra, qua đó khẳng định tính cấp thiết của việc đào tạo nhân lực trình độ tiến 

sĩ trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường. 

- Các quốc gia phát triển đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân lực lĩnh vực tài 

nguyên - môi trường: 

Trước những thách thức toàn cầu về tài nguyên và môi trường, nhiều quốc gia phát 

triển như Hoa Kỳ, Anh, Đức, Nhật Bản, Canada, Hà Lan đã đưa lĩnh vực này vào nhóm 

ưu tiên chiến lược trong giáo dục và nghiên cứu. Chính phủ các nước này đã: 

+ Tăng cường đầu tư cho các chương trình đào tạo sau đại học về quản lý tài 

nguyên, khoa học môi trường, phát triển bền vững; 

+ Thiết lập các viện nghiên cứu chuyên sâu liên ngành phục vụ công tác dự báo, 

hoạch định chính sách và chuyển giao công nghệ; 

+ Tích cực hỗ trợ học bổng, tài trợ nghiên cứu cho lĩnh vực này từ cả ngân sách 

nhà nước và các quỹ phát triển quốc tế. 
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Các chương trình như PhD in Environmental Science and Policy (University of 

California, Berkeley - Hoa Kỳ), PhD in Environmental Change and Management 

(University of Oxford - Anh), PhD in Environmental Management (NUS - Singapore), 

hay PhD in Sustainability Science (United Nations University - Nhật Bản) đều là minh 

chứng cho sự đầu tư có chiều sâu của các quốc gia phát triển trong lĩnh vực này. 

- Tuyển dụng và phát triển đội ngũ tiến sĩ, sau tiến sĩ trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường tại các quốc gia và các tổ chức: 

Nhu cầu tuyển dụng nghiên cứu sinh, tiến sĩ và sau tiến sĩ trong lĩnh vực Quản lý 

tài nguyên và môi trường đang gia tăng nhanh chóng ở nhiều quốc gia, đặc biệt trong 

các trường đại học nghiên cứu, viện chiến lược, tổ chức phát triển quốc tế (UNDP, GIZ, 

JICA, WWF…). 

Ngoài ra, thị trường việc làm học thuật quốc tế hiện nay cũng liên tục đăng tuyển 

các vị trí Postdoctoral Researcher hoặc Lecturer trong lĩnh vực Environmental 

Management, Natural Resource Governance, Sustainability Studies… tại châu Âu, Bắc 

Mỹ, Đông Á và khu vực ASEAN. 

Các chương trình đào tạo tiến sĩ trên thế giới cho thấy xu hướng chung là đào tạo 

theo hướng liên ngành, gắn nghiên cứu với chính sách và quản trị tài nguyên bền vững. 

Trên cơ sở đó, việc đề xuất mở ngành đào tạo tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường 

tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng là hoàn toàn phù hợp với xu hướng 

quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu của nhà 

trường và chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi xanh, 

thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. 

+ Phù hợp với chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của ngành, địa 

phương, vùng và cả nước: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường, Đảng và Nhà nước 

Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chiến lược nhằm bảo đảm sử 

dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững. 

Trong các chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, yếu tố tài nguyên và môi 

trường ngày càng được lồng ghép như một trụ cột quan trọng, gắn với tăng trưởng xanh, 

kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Ở cấp quốc gia, các văn kiện như Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2021-2030, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Chiến lược bảo vệ môi trường 

quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đều nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu 

quả quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên, trong đó đội ngũ cán bộ và chuyên gia có 

trình độ cao trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường giữ vai trò then chốt trong 

công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, tổ chức thực thi và giám sát đánh giá. 

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các địa phương đang triển khai thực hiện 

Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030 theo định hướng phát triển kinh tế xanh, khai thác 

bền vững tài nguyên rừng, đất, nước và biển. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy khu vực này 

vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực chuyên sâu, đặc biệt là đội ngũ có trình 
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độ tiến sĩ, đủ năng lực tham gia nghiên cứu, tư vấn và thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch, 

quản lý và đánh giá môi trường ở cấp vùng và địa phương. 

Bên cạnh đó, ngành tài nguyên và môi trường đang trong quá trình chuyển đổi từ 

mô hình quản lý hành chính truyền thống sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, công 

nghệ và đánh giá rủi ro. Quá trình này đòi hỏi đội ngũ chuyên gia trình độ tiến sĩ có năng 

lực tư duy chiến lược, khả năng nghiên cứu độc lập, ứng dụng các công nghệ hiện đại 

như GIS, viễn thám, mô hình hóa môi trường, đồng thời am hiểu chính sách phát triển 

vùng và bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Vì vậy, việc mở ngành đào tạo tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường tại Trường 

Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng không chỉ phù hợp với định hướng phát triển đào 

tạo sau đại học của nhà trường, mà còn góp phần trực tiếp cung cấp nguồn nhân lực 

khoa học trình độ cao, phục vụ công tác quy hoạch, quản lý và phát triển bền vững tài 

nguyên và môi trường, đáp ứng các yêu cầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

của ngành, địa phương, vùng và cả nước trong giai đoạn mới.
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III. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

3.1. Điều kiện về đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học để mở ngành đào tạo 

Tham gia đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường trình độ Tiến sĩ có 12 giảng viên cơ hữu của Trường ĐHSP, bao gồm 2 Phó 

Giáo sư, 9 tiến sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường và các ngành gần. Ngoài ra, tham gia vào công tác đào tạo còn có các 

giảng viên, nhà khoa học thỉnh giảng ngoài Trường ĐHSP - ĐHĐN  

 

Bảng 3. 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng 

trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo 

của ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo 

Số 

TT 
Họ và tên, ngày sinh 

Số CMND, 

CCCD hoặc 

Hộ chiếu; 

Quốc tịch 

Chức 

danh 

khoa 

học, 

năm 

phong 

Trình 

độ, nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành đào 

tạo ghi theo 

văn bằng tốt 

nghiệp 

Tuyển dụng/hợp đồng từ 

12 tháng trở lên làm việc 

toàn thời gian, hợp đồng 

thỉnh giảng, ngày ký; 

thời gian; gồm cả dự kiến 

Mã số bảo 

hiểm 

Kinh 

nghiệm 

(thời gian) 

giảng dạy 

theo trình 

độ (năm) 

Số công 

trình khoa 

học đã 

công bố: cấp 

Ký 

tên 

Tuyển 

dụng 
Hợp đồng Bộ 

Cơ 

sở 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Võ Văn Minh 051076018881 
PGS, 

2015 

Tiến sĩ, 

Việt 

Nam, 

2010 

Khoa học 

môi trường 
10/01/2007 

Không xác 

định thời hạn 
0402001276 

- Đại học 

(18 năm);  

-Thạc sĩ (12 

năm) 

9 11  

2 Kiều Thị Kính 049186014714 
PGS, 

2023 

Tiến sĩ 

Nhật, 

2017 

Quản lý môi 

trường 

01/10/2011 

(tập sự) và 

01/10/2012 

(chính thức) 

Không thời 

hạn 
4811044765 

- Đại học: 

(14 năm) 

- Thạc sĩ (4 

năm) 

2 3  
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3 Trịnh Đăng Mậu 040086024406 
PGS, 

2023 

Tiến sĩ, 

Thái Lan, 

2015 

Sinh học 16/5/2016 

2020, Không 

xác định thời 

hạn 

4816028497 

- Đại học (8 

năm), 

- Thạc sĩ (7 

năm) 

7 7  

4 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 046186010860  

Tiến sĩ, 

Nhật 

Bản, 

2016 

Quản lý môi 

trường 
 02/08/2021 4609000467 

- Đại học 

(10 năm) 

- Cao học (3 

năm) 

 

3 2  

5 Chu Mạnh Trinh 046062005769  

Tiến sĩ, 

Việt 

Nam, 

2009 

Khoa học 

môi trường 

và Bảo vệ 

môi trường 

 

3 năm (từ 

tháng 

7/2025) 

9098001273 

- Đại học 

(14 năm)  

- Cao học (5 

năm) 

 2  

6 Đoạn Chí Cường 045085003171  

Tiến sĩ, 

Nhật 

Bản, 

2021 

Nông nghiệp 
30/11/2011 

 

Không thời 

hạn (Từ 

20/8/2021) 

 

4811019658 

- Đại học 

(14 năm) 

- Cao học (3 

năm) 

1 4  

7 Nguyễn Thanh Tưởng 051082017828  

Tiến sĩ, 

Việt 

Nam, 

2018 

Khoa học 

môi trường 
21/3/2007 

Không thời 

hạn (Từ 

06/04/2012) 

 

4808004740 

- Đại học 

(17 năm) 

- Cao học (3 

năm)  

 2  

8 Nguyễn Phú Thắng 040083020856  

Tiến sĩ, 

Việt 

Nam, 

2020 

Địa lí học  

8 năm (từ 

tháng 

8/2020) 

8908014683 

- Đại học 

(14 năm),  

- Cao học (2 

năm) 

 3  

9 Nguyễn Thị Tường Vi 048168005438  

Tiến sĩ, 

Việt 

Nam, 

2019 

Sinh học  

3 năm (từ 

tháng 

9/2025) 

0499011050 

-Đại học 

(19 năm).  

- Cao học (7 

năm) 

3 2  
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10 Phùng Khánh Chuyên 049180008712  

Tiến sĩ, 

Úc, 

2023 

Khoa học 

Môi trường 
10/01/2007  0405007793 

- Đại học 

(17 năm) 

 

 4  

11 Nguyễn Văn An 048090003985  

Tiến sĩ, 

Đài Loan 

2021 

Khoa học và 

công nghệ 

môi trường 

 

1/7/2015 10 năm 4815020050 
- Đại học  

(10 năm) 
 3  

12 Nguyễn Thị Diệu 049177006234  

Tiến sĩ, 

Việt Nam 

2023 

Quản lí tài 

nguyên và 

môi trường 

 

26 năm 

(10/1999 đến 

nay) 

0402009899 

 

Đại học (25 

năm) 
1 1  

 

Bảng 3.2.1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo dự 

kiến mở của cơ sở đào tạo 

Danh sách giảng viên chủ trì ngành, chủ trì giảng dạy 

TT Họ và tên 

Học 

hàm, 

học vị 

Vai trò của 

giảng viên đứng 

tên mở ngành 

Chuyên môn được đào tạo 

Nhóm ngành/lĩnh 

vực của giảng viên 

chủ trì ngành và 

chủ trì giảng dạy 

Số năm kinh 

nghiệm trong 

quản lý đào 

tạo hoặc 

giảng dạy đại 

học của GV 

chủ trì xây 

dựng, tổ chức 

thực hiện 

CTĐT 

Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 

1 Võ Văn Minh,  PGS.TS 
Chủ trì mở 

ngành 
Sinh học 

Khoa học môi 

trường 

Khoa học môi 

trường 

Khoa học môi trường 

(liên ngành Sinh học 

-Khoa học sự sống 

18 năm 
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2 Kiều Thị Kính  PGS.TS 
Chủ trì mở 

ngành Kỹ thuật môi 

trường 

Quản lý môi trường 
Quản lý môi 

trường 

Môi trường và bảo vệ 

môi trường Khoa học 

trái đất-mỏ/Khoa học 

môi trường 

14 năm 

3 Trần Nguyễn Quỳnh Anh TS Chủ trì giảng dạy Khoa học môi 

trường 

Khoa học môi 

trường 

Quản lý môi 

trường 
Khoa học môi trường 10 năm 

4 Chu Mạnh Trinh TS Chủ trì giảng dạy Sinh học 

Quản lý Tài nguyên 

Nước và Môi 

trường 

Khoa hoc môi 

trường và bảo 

vệ môi trường 

Khoa học môi trường 14 năm 

5 Nguyễn Thanh Tưởng  TS Chủ trì giảng dạy Sư phạm Địa lí 
Quản lí tài nguyên 

và môi trường  

Khoa hoc môi 

trường  

Khoa học trái đất-

mỏ/Khoa học môi 

trường/Địa lý 

17 năm 

6 Đoạn Chí Cường  TS Chủ trì giảng dạy 
Cử nhân sinh-

Môi trường 
Quản lý môi trường Nông nghiệp Khoa học môi trường 14 năm 

7 Nguyễn Phú Thắng TS Chủ trì giảng dạy 
Sư phạm Địa 

lý 
Địa lý học Địa lý học 

Khoa học trái đất-

mỏ/Địa lý 
14 năm 

8 Nguyễn Thị Tường Vi TS Chủ trì giảng dạy Nuôi trồng 

thủy sản Nuôi trồng thủy sản 
Sinh học 

Sinh học/Khoa học 

sự sống 
19 năm 

 

Bảng 3.2.2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo dự 

kiến mở của cơ sở đào tạo 

Số TT Họ và tên Học phần/môn học giảng dạy 

Thời gian giảng dạy 

(học kỳ, năm học) 
Số tín chỉ Giảng viên cơ hữu 

ngành phù hợp chủ trì 

xây dựng, thực hiên 

chương trình/chuyên 

môn phù chủ trì giảng 

dạy/huớng dẫn luận 

Bắt buộc Tự chọn 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 
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văn, luận án 

(1) (2) (3) 
(4) 

(5) (6) (7) (8) (9) 

1 Võ Văn Minh 

- Những vấn đề mới trong nghiên cứu tài 

nguyên và môi trường 

- Tiểu luận tổng quan 

- Chuyên đề tiến sĩ 1, 2, 3 

- Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 

Năm thứ 1 

 

 

Năm thứ 2, 3 

Năm 1 - 4  

x 

 

x 

x 

x 

   
Giảng viên cơ hữu, giảng 

dạy, hướng dẫn luận án 

2 Kiều Thị Kính 

- Tiểu luận tổng quan 

- Chuyên đề tiến sĩ 1, 2, 3 

- Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 

Năm thứ 1 

Năm thứ 2, 3 

Năm 1-4 

x 

x 

x 

 
 

 
 

Giảng viên cơ hữu, giảng 

dạy, hướng dẫn luận án 

3 Trịnh Đăng Mậu 

- Phương pháp luận và mô hình nghiên 

cứu trong TN&MT;  

 - Tiểu luận tổng quan 

- Chuyên đề tiến sĩ 1, 2, 3 

- Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 

Năm thứ 1 

 

 

Năm thứ 2, 3 

Năm 1-4 

x 

 

x 

x 

x 

   
Giảng viên tham gia đào 

tạo/hướng dẫn luận án 

4 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 

- Lãnh đạo học thuật & quản trị nghiên cứu 

- Chuyên đề tiến sĩ 1, 2, 3 

- Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 

Năm thứ 1 

Năm thứ 2, 3 

Năm 1-4 

 

x 

x 

 

x 

  
Giảng viên cơ hữu, giảng 

dạy, hướng dẫn luận án 

5 Chu Mạnh Trinh 

- Tiểu luận tổng quan 

- Chuyên đề tiến sĩ 1, 2, 3 

- Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 

Năm thứ 1 

Năm thứ 2, 3 

Năm 1-4 

x 

x 

x 

   
Giảng viên tham gia đào 

tạo/hướng dẫn luận án 

6 Đoạn Chí Cường  

- Quản trị hệ sinh thái & phục hồi sinh thái 

bền vững 

- Viết bài khoa học và xuất bản quốc tế 

- Chuyên đề tiến sĩ 1, 2, 3  

-  Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 

Năm thứ 1 

 

 

Năm thứ 2, 3 

Năm 1- 4 

 

 

 

x 

 

x 

 

x  
Giảng viên cơ hữu, giảng 

dạy, hướng dẫn luận án  
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7 Nguyễn Thanh Tưởng 
- Chuyên đề tiến sĩ 1, 2, 3  

- Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 

Năm thứ 2, 3 

Năm 1- 4 

x 

 
   

Giảng viên cơ hữu, giảng 

dạy, hướng dẫn luận án 

8 Nguyễn Phú Thắng 
- Tiểu luận tổng quan 

- Chuyên đề tiến sĩ 1, 2, 3  

Năm thứ 1 

Năm thứ 2, 3 
x 

x 
   

Giảng viên cơ hữu, giảng 

dạy, hướng dẫn luận án 

9 Nguyễn Thị Tường Vi  

- Tiểu luận tổng quan  

- Chuyên đề tiến sĩ 1, 2, 3  

Năm thứ 1 

Năm thứ 2, 3 
x 

 
   

Giảng viên cơ hữu, giảng 

dạy, hướng dẫn luận án 

10 Phùng Khánh Chuyên 

- Biến đổi khí hậu & phát triển bền vững 

- Tiểu luận tổng quan  

- Chuyên đề tiến sĩ 1, 2, 3 

Năm thứ 1 

 

Năm thứ 2, 3 

 

x 

x 

 

x 

  
Giảng viên tham gia đào 

tạo/hướng dẫn luận án 

11 Nguyễn Văn An 
- Chuyên đề tiến sĩ 1, 2, 3 

- Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 

Năm thứ 2, 3 

Năm 1 - 4 

x 

x 
   

Giảng viên tham gia đào 

tạo/hướng dẫn luận án 

12 Nguyễn Thị Diệu 

- Biến đổi khí hậu & phát triển bền vững 

- Tiểu luận tổng quan 

- Chuyên đề tiến sĩ 1, 2, 3 

- Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 

Năm thứ 1 

 

Năm thứ 2, 3 

Năm 1 - 4 

 

x 

x 

x 

 

x 

 
Giảng viên tham gia đào 

tạo/hướng dẫn luận án 

 

Bảng 3.3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo dự kiến mở trình độ đại học/thạc sĩ/tiến sĩ của cơ sở đào tạo 

Số TT Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại 
Trình độ đào tạo, năm 

tốt nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên ngành 
Ghi chú 

1 Trịnh Đăng Mậu, 05/6/1986, Trưởng khoa Tiến sĩ năm 2010 Sinh học  

2 Nguyễn Thị Bích Hằng, 06/01/1982, Phó Trưởng khoa Thạc sĩ năm 2009 Công nghệ thực phẩm và đồ uống  

3 Nguyễn Thị Diệu, 20/10/1977, Trưởng ngành Tiến sĩ năm 2023 Quản lí tài nguyên và môi trường  
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3.2. Về kết quả nghiên cứu khoa học 

Bảng 3.4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở do cơ sở 

đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu) 

Số 

TT 

Số quyết định, 

ngày phê 

duyệt đề tài, 

mã số 

Đề tài cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ sở 

Tên đề tài 
Chủ nhiệm 

đề tài 

Số quyết định, ngày 

thành lập HĐKH 

nghiệm thu đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, ngày 

Tên thành viên tham gia 

nghiên cứu đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Ghi 

chú 

1 2024 
Cấp thành 

phố 

Xây dựng công cụ giám sát 

sức khỏe hệ sinh thái thuỷ 

vực đảm đô thị sinh thái. 

PGS.TS. Võ 

Văn Minh 

Quyết định số 

561/QĐ-SKHCN 

ngày 21/11/2024, 

03/12/2024, Đạt 

PGS.TS. Trịnh Đăng 

Mậu, TS. Đoạn Chí 

Cường, ThS. Lê Thị Mai, 

ThS. Phan Nhật Trường, 

ThS. Trần Nguyễn Quỳnh 

Anh, ThS. Dương Quang 

Hưng, TS. Nguyễn Hà 

Huy Cường 

 

2 
B2021-DNA-

11 

Đề tài cấp 

Bộ 

Đánh giá tác động của vi 

nhựa (Microplastics) đến 

hệ sinh thái cửa sông ven 

biển tại vùng kinh tế trọng 

điểm Trung Bộ và đề xuất 

giải pháp kiểm soát thích 

hợp 

PGS.TS. Võ 

Văn Minh 

2717/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 26/6/2023 
30/06/2023 Đạt   

3 2020 Cấp Huyện 

Thử nghiệm mô hình nuôi 

và chế biến sản phẩm vi 

tảo xoắn Spirulina trên địa 

PGS.TS. Võ 

Văn Minh 

 

15/HĐ-KHCN 2021 Đạt  

Trịnh Đăng Mậu,Trần 

Nguyễn Quỳnh Anh, 

Phan Nhật Trường, 

Nguyễn Minh Lý, Võ 
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Số 

TT 

Số quyết định, 

ngày phê 

duyệt đề tài, 

mã số 

Đề tài cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ sở 

Tên đề tài 
Chủ nhiệm 

đề tài 

Số quyết định, ngày 

thành lập HĐKH 

nghiệm thu đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, ngày 

Tên thành viên tham gia 

nghiên cứu đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Ghi 

chú 

bàn huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Văn Thành, Nguyễn Văn 

Tâm, Nguyễn Quốc Việt 

4 
B2019-DNA-

02 
Cấp Bộ 

Nghiên cứu xây dựng bộ 

tiêu chí trường đại học bền 

vững (Sustainable 

Campus) cho Việt Nam, 

TS. Kiều Thị 

Kính 

4550/QĐ-ĐHĐN 

ngày 16/12/2020 

1466/QĐ-BGDĐT 

ngày 06/05/2021  

24/12/2020  Đạt    

5 
72/QĐ-

SKHCN: 2023 

Đề tài Khoa 

học và 

Công nghệ 

Cấp thành 

phố. 

Nghiên cứu xây dựng quy 

trình công nghệ nuôi trồng 

tảo Haematococcus 

pluvialis hiệu quả cao trên 

địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

PGS. TS. 

Trịnh Đăng 

Mậu 

Quyết định công nhận 

kết quả số 643/QĐ-

SKHCN ngày 

29/12/2023. 

26/12/2023  Đạt   

6 
B2018-ĐN03-

26 

Cấp Đại 

học Đà 

Nẵng 

Xây dựng hệ thống phân 

loại tự động họ Lecanidae 

(Trùng bánh xe) bằng 

phương pháp phân tích 

hình dạng học (ĐT). 

TS. Trịnh 

Đăng Mậu 

Quyết định thành lập 

Hội đồng số 92/QĐ-

QKHCN ngày 

23/10/2020. 

21/11/2020. Đạt   

7 D2019-CS-03 Cơ sở. 

Xây dựng mô hình nuôi vi 

tảo Spirulina phù hợp với 

điều kiện khí hậu Đà Nẵng 

và tạo sản phẩm từ sinh 

khối (ĐT). 

TS. Trịnh 

Đăng Mậu 

Quyết định thành lập 

Hội đồng số 

3757/QĐ-ĐHĐN 

ngày 30/10/2020. 

21/11/2020. Đạt. 

TS. Trần Nguyễn Quỳnh 

Anh , TS. Phạm Thị Mỹ, 

ThS. Trần Ngọc Sơn, TS. 

Nguyễn Minh Lý, ThS. 

Phan Nhật Trường  
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Số 

TT 

Số quyết định, 

ngày phê 

duyệt đề tài, 

mã số 

Đề tài cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ sở 

Tên đề tài 
Chủ nhiệm 

đề tài 

Số quyết định, ngày 

thành lập HĐKH 

nghiệm thu đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, ngày 

Tên thành viên tham gia 

nghiên cứu đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Ghi 

chú 

8 
B2019-DNA-

05 

Đề tài Khoa 

học và 

Công nghệ 

Cấp Bộ. 

Nghiên cứu đa dạng sinh 

học phân lớp giáp xác chân 

chèo (Copepoda) phục vụ 

cho đánh giá chất lượng 

nước ngầm tại một số khu 

vực tỉnh Quảng Nam và 

thành phố Đà Nẵng (ĐT). 

ThS. Trần 

Ngọc Sơn 

Quyết định thành lập 

Hội đồng số 

2344/QĐ-ĐHĐN 

ngày 30/6/2022. 

28/11/2022. Đạt  

PGS.TS. Trịnh Đăng 

Mậu (Thành viên tham 

gia), Trần Nguyễn 

Quỳnh Anh, Võ Văn 

Minh, Nguyễn Thị 

Tường Vi, Phạm Thị 

Phương, Đỗ Hoàng Hải  

 

9 
B2020-DNA-

08 

Đề tài khoa 

học và công 

nghệ cấp 

Bộ. 

Nghiên cứu ứng dụng luân 

trùng (Rotifera) làm sinh 

vật chỉ thị chất lượng môi 

trường nước tại các thủy 

vực nước ngọt thuộc các 

tỉnh miền trung Việt Nam 

(ĐT). 

TS. Trần 

Nguyễn 

Quỳnh Anh 

Quyết định thành lập 

Hội đồng số 982/QĐ-

BGDĐT ngày 

13/4/2022. 

05/5/2022. Đạt  

PGS.TS. Trịnh Đăng 

Mậu, Võ Văn Minh, Trần 

Ngọc Sơn, Nguyễn Minh 

Lý, Phạm Thị Mỹ, Dương 

Quang Hưng  

 

10 T2019-TN-01. 
Đề tài Cấp 

Cơ sở. 

Nghiên cứu khả năng xử lý 

ô nhiễm dinh dưỡng và tích 

lũy lipid của vi tảo 

Tetradesmus sp. được phân 

lập trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng (ĐT). 

TS. Trần 

Nguyễn 

Quỳnh Anh 

Quyết định thành lập 

Hội đồng số 

2097/QĐ-ĐHSP ngày 

21/12/2020. 

30/12/2020. Đạt. 

TS. Võ Thắng Nguyên, 

ThS. Trần Ngọc Sơn. 

PGS.TS. Trịnh Đăng 

Mậu  

 

 

11 
Mã số: T2023-

TN-16. 
Cấp Trường 

Đánh giá điểm đến du lịch 

trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

TS. Nguyễn 

Thanh Tưởng 

Quyết định số 

2071/QĐ-ĐHSP ngày 

01/10/2024. 

 Đạt   
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Số 

TT 

Số quyết định, 

ngày phê 

duyệt đề tài, 

mã số 

Đề tài cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ sở 

Tên đề tài 
Chủ nhiệm 

đề tài 

Số quyết định, ngày 

thành lập HĐKH 

nghiệm thu đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, ngày 

Tên thành viên tham gia 

nghiên cứu đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Ghi 

chú 

12 

Hợp đồng số 

10/HĐGT-

ĐHSP ngày 

02/01/2024. 

Sản phẩm 

khoa học 

cấp Trường 

(Giáo 

trình). 

Giáo trình "Đánh giá tác 

động môi trường trong du 

lịch" 

TS. Nguyễn 

Thanh Tường 

(Chủ biên) 

Quyết định thành lập 

Hội đồng thẩm định 

số 1179/QĐ-ĐHSP 

ngày 05/6/2025. 

25/6/2025. Đạt. 
ThS. Đoàn Thị Thông, 

TS. Nguyễn Văn An 
 

12 

Hợp đồng 

09/HĐKH-

ĐHSP, ngày 

15 tháng 5 

năm 2024. 

Mã số: T2024-

TN-09 

Cấp Trường  

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến năng lực cạnh 

tranh của điểm đến du lịch 

đô thị tại thành phố Hội 

An, tỉnh Quảng Nam 

TS. Nguyễn 

Phú Thắng 

Quyết định số 

959/QĐ-ĐHSP ngày 

12/5/2025 

20/5/2025  
Đạt, ngày 

20/5/2025 
TS. Nguyễn Thị Hồng  

13 

Số đăng ký: 14 

(Giấy chứng 

nhận). Ngày 

12 tháng 8 

năm 2024 

(Ngày đăng ký 

kết quả). 

Cấp Thành 

phố  

Nghiên cứu giá trị đường 

đèo Hải Vân, di tích Hải 

Vân quan và làng Nam Ô 

phục vụ phát triển du lịch 

của thành phố Đà Nẵng 

TS. Nguyễn 

Duy Phương 

Quyết định số 

257/QĐ-SKHCN 

ngày 26 tháng 6 năm 

2024 

 12/8/2024  

PGS.TS. Trương Công 

Huỳnh Kỳ; TS. Nguyễn 

Phú Thắng; ThS. Tăng 

Chánh Tín; ThS. Nguyễn 

Thị Lộc; TS. Trịnh Thị 

Thu; ThS. Nguyễn Thị 

Kim Huệ; TS. Trần Văn 

Hòa; CN. Nguyễn Thị 

Hồng Thấm; TS. Đặng 

Quốc Tuấn 
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Số 

TT 

Số quyết định, 

ngày phê 

duyệt đề tài, 

mã số 

Đề tài cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ sở 

Tên đề tài 
Chủ nhiệm 

đề tài 

Số quyết định, ngày 

thành lập HĐKH 

nghiệm thu đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, ngày 

Tên thành viên tham gia 

nghiên cứu đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Ghi 

chú 

14 

Mã số dự án 

18KK0344 

(Chủ trì dự án 

TSUTSUI 

Kazunobu) 

Dự án Quốc 

tế (JSPS 

KAKENHI) 

Nghiên cứu chuyển đổi 

sinh kế hộ gia đình dễ bị 

tổn thương do biến đổi khí 

hậu ở một số xã miền núi 

Huyện Hòa Vang, Thành 

Phố Đà Nẵng theo hướng 

đa dạng và thích ứng 

TS Nguyễn 

Phú Thắng 
 12 /12/2024 

Hoàn 

thành  
  

15 
153-KQNC 

2020 

Cấp Thành 

phố 

Nghiên cứu nguồn giống 

cá cửa sông Thu Bồn và lân 

cận vùng biển ven bờ 

Quảng Nam 

TS. Nguyễn 

Thị Tường Vi 

Quyết định thành lập 

Hội đồng thẩm định 

số 298/QĐ-SKHCN 

ngày 20/12/2019 

2020  Đạt   

16 T2022-KN-01 Cấp Cơ sở 

Phân tích thực trạng hạn 

hán ở lưu vực sông Vu Gia- 

Thu Bồn bằng công nghệ 

viễn thám  

TS. Nguyễn 

Văn An 

480/QĐ-ĐHSP ngày 

12/03/2024 
29/03/2024 Đạt Nguyễn Thanh Tưởng  

17 
B2021-DNA-

14  
Cấp Bộ 

Nghiên cứu xác định vùng 

dễ bị tổn thương do biến 

đổi khí hậu tại thành phố 

Đà Nẵng bằng công nghệ 

viễn thám và GIS  

TS. Trương 

Phước Minh  

2735/QĐ-BGDĐT 

ngày 21/09/2023  
02/10/2023  Xuất sắc  

Nguyễn Thị Diệu, Trần 

Thị Ân, Lê Ngọc Hành 

 

 

18 
D2019-CS-

01.20 
Cơ sở 

Tối ưu hóa lộ trình vận 

chuyển rác ở quận Liên 

Chiểu - thành phố Đà Nẵng 

ThS. Lê Ngọc 

Hành  

3741/QĐ-ĐHĐN 

ngày 29/10/2020, 
12/11/2020, Đạt  

Nguyễn Thị Diệu 
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Số 

TT 

Số quyết định, 

ngày phê 

duyệt đề tài, 

mã số 

Đề tài cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ sở 

Tên đề tài 
Chủ nhiệm 

đề tài 

Số quyết định, ngày 

thành lập HĐKH 

nghiệm thu đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, ngày 

Tên thành viên tham gia 

nghiên cứu đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Ghi 

chú 

bằng GIS và phân tích 

mạng lưới  

 

Bảng 3.5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 

năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình 

công bố) 

TT Công trình khoa học Ghi chú 

1.  Hoàng, Q. D., Phan, Q. T., Võ, V. M. (2024), ‘Nghiên cứu bước đầu về thành phần loài của nhện nhảy (Araneae, Salticidae) tại Vườn quốc gia Chư 

Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk’, Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam - Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 6. 

 

2.  Nguyễn, H. N. Y., Trịnh, Đ. M., Võ, V. M., Trần, N. Q. A. (2024), ‘Phân bố vi nhựa trong nước mặt, trầm tích và sinh vật tại cửa sông Hàn, thành phố 

Đà Nẵng’, Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam - Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 6. 

 

3.  Võ, V. M., Phạm, T. P., Nguyễn, T. H. N., Lê, T. T. H., Nguyễn, L. H. T., Nguyễn, T. H. M., Trần, N. S. (2024), ‘Thành phần loài lớp giáp xác chân 

chèo (Copepoda) và sự tương quan với các thông số môi trường tại một số rừng ngập mặn thuộc tỉnh Quảng Nam’, Báo cáo khoa học về nghiên cứu 
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Research International, 24(4), tr. 33- 40, ISSN 2394-1073. 
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TT Công trình khoa học Ghi chú 

72.  Nguyen Thi Tuong Vi (2025), ‘A new species of Nitokra Boeck, 1865 (Copepoda, Harpacticoida: Ameiridae) from a hyporheic zone in central 

Vietnam’, Zootaxa (SCIE Q2), số 5590, tr. 46- 60. 

 

73.  Nguyen Thi Tuong Vi (2025), ‘A new species of the genus Phyllognathopus (Copepoda, Harpacticoida)’, Raffles Bulletin of Zoology (SCIE Q2), số 

73, tr. 293- 303. 

 

74.  Nguyễn Thị Tường Vi (2022), ‘Thành phần loài họ cá đù (Sciaenidae) (bộ cá vược Perciformes) ở vùng biển Việt Nam’, Kỷ yếu Hội nghị Biển Đông 

2022, Nha Trang, 13- 14/9/2022, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 

 

75.  Phùng Khánh Chuyên (2020), ‘Tác động sinh thái của thuốc trừ sâu cypermethrin ở nồng độ môi trường đến vi khuẩn phân lập từ nước hồ 29/3, Tp 

Đà Nẵng’, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại Học Đà Nẵng, số 3(18)/2020, tr. 68- 73. 

 

76.  Phùng Khánh Chuyên (2022), ‘The state of pesticide use in the Phu Ninh district of Quang Nam province and suggesting solutions for safer and more 

controlled use’, Young Scientist, 2022. 

 

77.  Phùng Khánh Chuyên (2023), ‘Potential factors affect the use of urban green spaces in Danang city’, Young Scientist, số 6/2023. 
 

78.  Phùng Khánh Chuyên (2023), ‘Vận dụng thực trạng tài nguyên thiên nhiên tại địa phương vào dạy học chủ đề “Thực vật và động vật” trong môn Tự 

nhiên và Xã hội lớp 2 cho học sinh thành phố Đà Nẵng’, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 6/2023. 

 

79.  Phùng Khánh Chuyên (2023), ‘Chính sách đào tạo nguồn nhân lực phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển lâm nghiệp bền vững ở khu vực 

miền Trung và Tây Nguyên - Thực tiễn và kiến nghị’, Kỷ yếu Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững khu vực miền Trung và Tây 

Nguyên lần thứ IV”, Huế, 2023,  

 

80.  Phùng Khánh Chuyên (2024), ‘Assessing the effects of salinity variations on growth and developmental parameters of the rotifer (Brachionus 

plicatilis)’, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 2024. 

 

81.  Phùng Khánh Chuyên (2024), ‘Nghiên cứu ảnh hưởng độc học cấp tính của kim loại nặng đồng (Cu) và sắt (Fe) lên loài Nitokra sp. (Harpacticoida: 

Ameiridae)’, Tạp chí Môi trường, số 2/2024. 

 

82.  Phùng Khánh Chuyên (2024), ‘Tác động cấp tính và mãn tính của sắt (Fe) lên loài Moina macrocopa (Straus, 1820)’, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học quốc 

gia về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học lần thứ VI, Huế, 6- 7/7/2024,  
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TT Công trình khoa học Ghi chú 

83.  Phùng Khánh Chuyên (2024), ‘Vai trò của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trong công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học ở khu 

vực miền Trung - Tây Nguyên’, Kỷ yếu Hội thảo gắn kết trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung 

Bộ, Đại học Đà Nẵng - Bộ GD&ĐT, NXB Tài chính, Hà Nội, 2024,  

 

84.  Phùng Khánh Chuyên (2025), ‘Khai thác trang thông tin thiên nhiên Đà Nẵng trong dạy học phần “Sinh thái học và môi trường” - Sinh học 
 

85.  Nguyen Van An (2021), ‘Bathymetry derivation in shallow water of the South China Sea with ICESat-2 and Sentinel-2 data’, Journal of Applied 

Remote Sensing, Q2-SCIE. 

 

86.  Nguyen Van An (2022), ‘Estimate bathymetry in shallow area using optical remote sensing and ICESat-2 data’, Kỷ yếu EAST Sea Conference, địa 

điểm và thời gian tổ chức hội nghị, nhà xuất bản, nơi xuất bản,  

 

87.  Nguyen Van An (2022), ‘Monitoring Droughts in the Vu Gia- Thu Bon River Basin Using the Cloud-Based Google Earth Engine’, IOP Conference 

Series: Earth and Environmental Science, SCOPUS,  

 

88.  Nguyen Van An (2023), ‘Benthic Habitat Mapping and Bathymetry Retrieval in the Shallow Water of Cham Island, Vietnam’, IOP Conference Series: 

Earth and Environmental Science, SCOPUS,  

 

89.  Nguyen Van An (2023), ‘High-resolution benthic habitat mapping from machine learning on PlanetScope imagery and ICESat-2 data’, Geocarto 

International, Q1-SCIE. 

 

90.  Nguyen Van An (2023), ‘Delta lobe development in response to changing fluvial sediment supply by the second largest river in Vietnam’, CATENA, 

Q1-SCIE. 

 

91.  Nguyen Van An (2023), ‘Seasonal variations of sediment load related to all large damming in the Red River system: A 64-year analysis’, Earth 

Surface Processes and Landforms, Q1-SCIE. 

 

92.  Nguyen Van An (2024), ‘Flood Mapping and Impact Assessment in Agricultural Land in Hoa Vang, Da Nang Using Remote Sensing and Google 

Earth Engine’, Vietnam Journal of Earth Sciences, Q2-SCOPUS. 

 

93.  Nguyen Van An (2024), ‘Spatial-Temporal Assessment of Drought in Hoa Vang District, Da Nang City, Vietnam Using Remote Sensing and Google 

Earth Engine’, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, SCOPUS,  

 

94.  Nguyen Van An (2024), ‘Integrating Remote Sensing, GIS and Machine Learning Approaches in Evaluation of Landslide Susceptibility in 

Mountainous Region of Nghe An Province, Vietnam’, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, SCOPUS,  
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TT Công trình khoa học Ghi chú 

95.  Nguyen Van An (2025), ‘Boosting vs. Traditional Machine Learning Models for Flood Susceptibility Mapping: Insights from a Case Study in Central 

Vietnam’, Advances in Space Research, Q1-SCIE. 

 

96.  Nguyen Van An (2025), ‘Four decades of mangrove shoreline changes driven by human activities in the Red River Delta’, Estuarine, Coastal and 

Shelf Science, Q1-SCIE. 

 

97.  Nguyen Van An (2025), ‘A novel approach in comparing the performance of bivariate statistical methods, boosting, and stacking models in flood 

susceptibility assessment’, Journal of Environmental Management, Q1-SCIE. 

 

98.  Nguyễn Thị Diệu (2020), ‘Ứng dụng GIS và AHP đánh giá thích nghi đất đai cho phát triển cây cam ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam’, Kỷ yếu 

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2020, tr. 315- 322. 

 

99.  Nguyễn Thị Diệu; Lê Văn Thăng; Bùi Thị Thu; Lê Ngọc Hành (2020), ‘Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu sinh khí hậu lưu vực sông Bung, tỉnh 

Quảng Nam’, Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2020, tr. 240- 249. 

 

100.  Lê Ngọc Hành; Nguyễn Thị Kim Thoa; Trần Thị Ân; Nguyễn Thị Diệu (2020), ‘Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ tối ưu hóa lộ trình vận chuyển 

rác thải ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng’, Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, số 38(02), tr. 7- 13. 

 

101.  Lê Ngọc Hành; Trần Thị Ân; Nguyễn Thị Diệu; Nguyễn Thị Kim Thoa (2021), ‘Ứng dụng GIS và phân tích mạng lưới để xây dựng lộ trình vận 

chuyển rác ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng’, Kỷ yếu Hội thảo Địa lí toàn quốc 2021,  

 

102.  Trần Thị Ân; Trương Phước Minh; Lê Ngọc Hành; Nguyễn Thị Diệu; Hoàng Thị Diệu Hương; Trần Thị Tuyền (2022), ‘Evaluation of soil erosion 

risk in Da Nang City using remote sensing and GIS technology’, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số chuyên đề 04/2022, tr. 12- 22. 

 

103.  Nguyễn Thị Diệu; Lê Văn Thăng; Bùi Thị Thu (2022), ‘Thành lập bản đồ cảnh quan lưu vực sông Bung, tỉnh Quảng Nam’, Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tập 20, số 02. 

 

104.  Nguyễn Thị Diệu (2024), ‘Đánh giá mức độ thích hợp sinh thái cảnh quan cho phát triển cây Ba Kích ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam’, Kỷ yếu 

Hội nghị Địa lí toàn quốc, 2024. 

 

105.  Nguyễn Thị Diệu (2024), ‘Ứng dụng mô hình RUSLE đánh giá xói mòn đất lưu vực sông Bung, tỉnh Quảng Nam’, Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc, 

2024. 

 

106.  Trần Thị Ân; Trương Phước Minh; Nguyễn Thị Diệu; Nguyễn Thị Kim Thoa; Hoàng Thị Diệu Hương (2024), ‘Xây dựng bộ chỉ số đánh giá tổn 

thương do biến đổi khí hậu bằng viễn thám và GIS, trường hợp nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng’, Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc, 2024. 
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TT Công trình khoa học Ghi chú 

107.  Nguyễn Thị Diệu (2024), ‘Nâng cao kỹ năng biên tập bản đồ cho sinh viên’, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2024. 
 

108.  Nguyễn Thị Diệu (2025), ‘Phát triển du lịch học tập tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng - giải pháp đổi mới hoạt động trải nghiệm trong chương 

trình giáo dục phổ thông’, Tạp chí Tâm lí - Giáo dục, 2025. 

 

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau: 

- Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), tên sách, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản. 

- Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tên bài viết’, tên tập san, số, kì/thời gian phát hành, số trang. 

- Tác giả (Năm xuất bản), tên tài liệu, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập. 

- Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết', tên kỷ yếu, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang. 

3.3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo 

Bảng 3.6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo dự kiến mở trình độ đại học/thạc sĩ/tiến sĩ của cơ sở đào tạo 

STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Diện tích sàn 

xây dựng 

(m2) 

Học phần /môn 

học 

Thời gian sử 

dụng (học kỳ, 

năm học) 

Ghi chú 

1 
Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc 

của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 
105 16.268    

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 2 1.818    

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 11 4.263    

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 51 7839    

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 37 2028 

Tất cả các HP 

trong CTĐT 

trình độ Tiến sĩ 

 Năm 1- 4  

1.5 Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian 3 240    
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1.6 Thư viện, trung tâm học liệu 1 1330    

2 
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực 

tập, luyện tập 
44 8622    

 

Mẫu 7: Thư viện 

- Tổng diện tích thư viện: 1330 m2 trong đó diện tích phòng đọc: 800 m2  

- Số chỗ ngồi: 200;           

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 47  

- Phần mềm quản lý thư viện: 2 phần mềm Mdata và Aleph  

Bảng 3.7: Sách giáo trình phục vụ chương trình đào tạo 

TT Tên giáo trình  Tên tác giả  Nhà xuất bản Năm xuất bản Số bản Sử dụng cho học phần 

1.  
Giáo trình Luật Hành chính 

Việt Nam 

Trường Đại học 

Luật Hà Nội 

Công an nhân 

dân 
2018 TLS 

Chính sách và quản lý nhà nước về 

tài nguyên và môi trường 

2.  
Giáo trình Luật Hình sự Việt 

Nam 

Trường Đại học 

Luật Hà Nội 

Công an nhân 

dân 
2014 TLS 

Pháp luật và thể chế trong Quản lý 

tài nguyên và môi trường 

3.  
Giáo trình Luật Dân sự Việt 

Nam. (2 tập) 

Trường Đại học 

Luật Hà Nội 

Công an nhân 

dân 
2018 TLS 

Pháp luật và thể chế trong Quản lý 

tài nguyên và môi trường 

4.  
Giáo trình lý luận chung về 

nhà nước và pháp luật 
Võ Khánh Vinh 

Công an nhân 

dân 
2012 TLS 

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong Quản lý tài nguyên và môi 

trường 

5.  Giáo trình thống kê toán / 

Lê, Văn Dũng, Tôn 

Thất Tú, Nguyễn 

Thị Hải Yến 

Thông tin và 

truyền thông, 
2019. TLS 

Phương pháp nghiên cứu định 

lượng và phân tích dữ liệu trong 

TN&MT 
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6.  Giáo trình xác suất thống kê Lê Văn Dũng Đà Nẵng 2016 TLS 

Phương pháp nghiên cứu định 

lượng và phân tích dữ liệu trong 

TN&MT 

7.  
Giáo trình quản lý chất thải 

nguy hại 

Lâm Minh Triết, Lê 

Thanh Hải 
Xây dựng 2011 5 

Các vấn đề chuyên sâu trong quản 

lý ô nhiễm và chất thải môi trường 

8.  
Độc học, môi trường và sức 

khoẻ con người 
Trịnh Thị Thanh 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 
2008 25 

Độc học môi trường và đánh giá 

rủi ro sức khỏe 

9.  Quantitative chemical analysis Harris, Daniel C W.H. Freeman 1999 1 
Phương pháp phân tích và đo 

lường trong nghiên cứu môi trường 

10.  Cơ sở hóa học phân tích 

Hoàng Minh Châu, 

Từ Văn Mặc, Từ 

Vọng Nghi 

Khoa học và 

Kỹ thuật 
2002 6 

Phương pháp phân tích và đo 

lường trong nghiên cứu môi trường 

11.  
Cơ sở hóa học phân tích hiện 

đại 

Hồ Viết Quý, Hồ 

Viết Quý 

Đại học sư 

phạm 
2006 113 

Phương pháp phân tích và đo 

lường trong nghiên cứu môi trường 

12.  Sinh thái học quần thể Nguyễn Xuân Huấn 
Đại học quốc 

gia Hà Nội 
2003 1 

Các vấn đề chuyên sâu về sinh thái 

và hệ sinh thái 

13.  Sinh thái học nông nghiệp 

Trần Đức Viên, 

Phạm Văn Phê, 

Ngô Thế Ân 

Đại học Sư 

phạm 
2003 3 

Các vấn đề chuyên sâu về sinh thái 

và hệ sinh thái 

14.  
Sinh thái môi trường học cơ 

bản 

Lê Huy Bá, Lâm 

Minh Triết 

Đại học Quốc 

gia 
2002 1 

Các vấn đề chuyên sâu về sinh thái 

và hệ sinh thái 

15.  Khoa học môi trường Lê, Văn Khoa và cs Giáo dục 2012 18 Chuyên đề tiến sĩ 
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16.  
Đánh giá tác động môi trường 

phương pháp và ứng dụng 
Lê Trình 

Khoa học và 

kỹ thuật 
2000 4 

Đánh giá môi trường chiến lược và 

ĐTM nâng cao 

17.  Đánh giá tác động môi trường 
Phạm Ngọc Hồ, 

Hoàng Xuân Cơ 

Đại học quốc 

gia Hà Nội 
2004 53 

Đánh giá môi trường chiến lược và 

ĐTM nâng cao 

18.  
Chiến lược và chính sách môi 

trường 

Lê Văn Khoa, 

Nguyễn Ngọc Sinh, 

Nguyễn Tiến Dũng 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 
2006 69 

Chính sách tài nguyên, môi trường 

và phát triển bền vững 

19.  
Quản lý môi trường cho sự 

phát triển bền vững 

Lưu Đức Hải, 

Nguyễn Ngọc Sinh 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 
2005 64 

Quản trị môi trường và phát triển 

bền vững 

20.  Cơ sở thủy sinh học 
Đặng Ngọc Thanh, 

Hồ Thanh Hải 

Khoa học Tự 

nhiên và Công 

nghệ 

2007 4 
Các vấn đề chuyên sâu về sinh thái 

và hệ sinh thái 

21.  
Giáo trình Quy hoạch sử dụng 

đất đai 

PGS.TS. Lê Quang 

Trí 
  2005 TLS 

Quy hoạch và quản lý sử dụng tài 

nguyên đất 

22.  Sinh thái môi trường đất 
Lê Huy Bá, Lê Huy 

Bá 

Đại học Quốc 

gia Tp. Hồ Chí 

Minh 

2000 4 
Các vấn đề chuyên sâu về sinh thái 

và hệ sinh thái 

23.  
Giáo trình Lịch sử các học 

thuyết kinh tế 
Trần Việt Tiến 

Đại học Kinh 

tế Quốc dân 
2019 3 

Cơ sở lý luận kinh tế trong nghiên 

cứu tài nguyên và môi trường 

24.  
Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII. Tập 1, 2 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2021 TLS 

Định hướng phát triển và chính 

sách quốc gia về tài nguyên và môi 

trường 

25.  
Xử lý nước cấp cho sinh hoạt 

và công nghiệp 
Trịnh, Xuân Lai Xây dựng 2011 1 

Các giải pháp công nghệ trong 

quản lý môi trường 
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26.  
Phương pháp nghiên cứu xã 

hội học 

Phạm Văn Quyết, 

Nguyễn Quý Thanh 

Đại học quốc 

gia Hà Nội 
2016 3 

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong Quản lý tài nguyên và môi 

trường 

27.  Xã hội học đại cương 

Nguyễn Sinh Huy, 

Nguyễn Văn Lê, Vũ 

Minh Tâm 

Đại học Sư 

phạm 
2003 103 

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong Quản lý tài nguyên và môi 

trường 

28.  Xã hội học giáo dục Lê Ngọc Hùng 
Đại học Quốc 

gia Hà Nội 
2009 39 

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong Quản lý tài nguyên và môi 

trường 

29.  

Giáo trình Triết học (Dùng 

trong đào tạo trình độ thạc sĩ, 

tiến sĩ các ngành khoa học xã 

hội và nhân văn không chuyên 

ngành triết học) 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Đại học Sư 

phạm 
2014 20 

Cơ sở phương pháp luận trong 

nghiên cứu tài nguyên và môi 

trường 

30.  
Giáo trình triết học Mác - 

Lênin 

Bộ Giáo dục và đào 

tạo 

Chính trị quốc 

gia 
2007 1 

Cơ sở phương pháp luận trong 

nghiên cứu tài nguyên và môi 

trường 

31.  
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Hoàng Chí Bảo, 

Dương Xuân Ngọc, 

Đỗ Thị Thạch 

Chính trị Quốc 

gia 
2021 3 

Cơ sở phươngpháp luận và lý luận 

chính trị trong nghiên cứu 

TN&MT 

32.  

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội 

khoa học (dùng trong các 

trường đại học, cao đẳng) 

GS.TS. Đỗ Nguyên 

Phương 

Bộ Giáo dục & 

Đào tạo 
2008 TLS 

Cơ sở phương pháp luận và lý luận 

chính trị trong nghiên cứu 

TN&MT 

33.  
Giáo trình chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Bộ Giáo dục và đào 

tạo 

Chính trị quốc 

gia 
2007 1 

Cơ sở phương pháp luận và lý luận 

chính trị trong nghiên cứu 

TN&MT 
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34.  
Giáo trình lịch sử Đảng cộng 

sản Việt Nam 

Nguyễn, Văn 

Phùng Vũ Văn Bân, 

Kiều Xuân Bá 

Chính trị Quốc 

gia 
2018 10 

Định hướng phát triển và chính 

sách quốc gia về tài nguyên và môi 

trường 

35.  
Giải phẫu so sánh động vật có 

xương sống 

Hà Đình Đức, 

Nguyễn Lân Hùng 

Sơn 

Đại học Sư 

phạm 
2014 30 

Các vấn đề chuyên sâu về sinh thái 

và đa dạng sinh học 

36.  Động vật học có xương sống 
Trần Kiên, Trần 

Hồng Việt 

Đại học Sư 

phạm 
2014 30 

Các vấn đề chuyên sâu về sinh thái 

và đa dạng sinh học 

37.  
Động vật học không xương 

sống 
Thái, Trần Bái Giáo dục 2008 85 

Các vấn đề chuyên sâu về sinh thái 

và đa dạng sinh học 

38.  Sinh học 

Cain, Michel L, 

Campbell, Neila A, 

Reece, Jane B, 

Urry, Lisa A, 

Wasserman, 

Stevena A., Nguyễn 

Bá, Phạm Văn Lập, 

Thái Trần Bá, Trần 

Hải Anh 

Chính trị Quốc 

gia 
2016 4 

Các vấn đề chuyên sâu về sinh thái 

và đa dạng sinh học 

39.  

Phương pháp phân tích vi sinh 

vật trong nước, thực phẩm và 

mĩ phẩm 

Trần Linh Thước Giáo dục 2012 10 
Các vấn đề chuyên sâu về sinh thái 

và đa dạng sinh học 

40.  

Phương pháp phân tích vi sinh 

vật trong nước thực phẩm và 

mĩ phẩm 

Trần Linh Thước, 

Trần Linh Thước 
Giáo dục 2002 4 

Phương pháp phân tích vi sinh vật 

trong nước thực phẩm và mĩ phẩm 
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41.  Thí nghiệm vi sinh vật học Lê Xuân Phương    TLS 
Phương pháp phân tích vi sinh vật 

trong nước thực phẩm và mĩ phẩm 

42.  
Phương pháp phân tích đất, 

nước, phân bón cây trồng 
Lê Văn Khoa   2001 TLS 

Phương pháp phân tích và kỹ thuật 

vi sinh trong nghiên cứu môi 

trường 

43.  
Phương pháp phân tích Phổ 

nguyên tử 

Phạm Luận, Phạm 

Luận 

Đại học Quốc 

gia 
2006 29 

Phương pháp phân tích và kỹ thuật 

vi sinh trong nghiên cứu môi 

trường 

44.  Medical Biostatistics 

Indrayan Abhaya; 

Malhotra Rajeev 

Kumar 

CRC Press 2018 TLS 
Phương pháp thực nghiệm và phân 

tích vi sinh môi trường 

45.  Giáo trình kinh tế môi trường 
Hoàng, Xuân Cơ, 

PGS.TS 
Giáo dục 2007 1 

Phương pháp phân tích và đo 

lường trong nghiên cứu môi trường 

46.  Quy hoạch môi trường Vũ Quyết Thắng 
Đại học Quốc 

Gia Hà Nội 
2007 5 

Phương pháp phân tích và đo 

lường trong nghiên cứu môi trường 

47.  
Luật bảo vệ môi trường. Luật 

số: 72/2020/QH14 
Quốc hội Quốc hội 2020-11-17 TLS 

Phương pháp thống kê và phân tích 

dữ liệu trong nghiên cứu TN&MT 

48.  
Luật bảo vệ môi trường. Luật 

số: 72/2020/QH14 
Quốc hội Quốc hội 2020-11-17 TLS 

Kinh tế tài nguyên và môi trường 

nâng cao 

49.  

Giáo trình cấp thoát nước đô 

thị (Dùng trong các trường 

trung học chuyên nghiệp) 

Hoàng Đình Thu   2005 TLS 
Quy hoạch và quản lý tài nguyên - 

môi trường 

50.  
Quản lý môi trường cho sự 

phát triển bền vững 

Lưu Đức Hải, 

Nguyễn Ngọc Sinh 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 
2005 64 

Quản trị môi trường và phát triển 

bền vững 
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51.  

Sách đỏ Việt Nam. Tập 1, 

Phần động vật = Red data book 

of Vietnam: animals 

Bộ khoa học, công 

nghệ và môi trường 

Khoa học và 

kỹ thuật 
2000 2 

Các vấn đề chuyên sâu về sinh thái 

và đa dạng sinh học 

52.  

NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức và 

hoạt động của Thanh tra Tài 

nguyên và Môi trường. Số 

35/2009/NĐ-CP, ngày 

07/04/2009. 

Chính phủ Hà Nội 2009-04-07 TLS 

Pháp luật, thể chế và thanh tra 

trong Quản lý tài nguyên và môi 

trường 

53.  

Pháp lệnh số: 

10/2014/UBTVQH13: Pháp 

lệnh Cảnh sát môi trường 

Ủy ban thường vụ 

Quốc hội 
Quốc hội 2014-12-23 TLS 

Pháp luật, thể chế và thực thi trong 

Quản lý tài nguyên và môi trường 

 

Bảng 3.8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo dự kiến mở 

TT Tên phòng thí nghiệm, 

xưởng, trạm trại, cơ sở 

thực hành 

Diện tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí nghiệm, thực hành Ghi chú 

Tên thiết bị Số lượng Phục vụ học phần  

1 Phòng thí nghiệm Công 

nghệ Sinh học thực vật 103 

B2 

90 Tủ an toàn sinh học cấp 2 01 

Nghiên cứu khoa học và luận án 

 

Buồng tăng trưởng thực vật 01 

Nồi hấp khử trùng 01 

2 Phòng thí nghiệm Sinh học 

tế bào 105 B2 

90 Kính hiển vi huỳnh Quang Carl zeiss Axio 

Lab A1 

01 

Nghiên cứu khoa học và luận án 

 

Hệ cô quay chân không Buchi R215 01 

Kính hiển vi soi nổi Carl ziess stemi 508 01 

Sắc kí lỏng cao áp HPLC water  01 

PCR realtime 5 kênh màu 01 

Máy quang phổ UV-VIS 01 
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3 Phòng thí nghiệm Công 

nghệ Tảo 106 B2 

90 Tủ cấy an toàn cấp 1 01 

Nghiên cứu khoa học và luận án 

 

Tủ ấm memert 01 

Máy đo pH 01 

4 Phòng thí nghiệm Công 

nghệ sinh học Nấm 307 B2 

40 Nồi hấp khử trùng 01 

Nghiên cứu khoa học và luận án 

 

Tủ cấy an toàn cấp 2 Esco 01 

Máy đo pH 01 

5 Phòng thí nghiệm Công 

nghệ Vi sinh 304 B2 

90 Tủ sấy 01 

Nghiên cứu khoa học và luận án 

 

Tủ cấy an toàn cấp 2  01 

Tủ lạnh âm sâu 02 

6 Phòng thí nghiệm Công 

nghệ Bảo quản sau thu 

hoạch 305 B2 

40 Tủ sấy thực phẩm 01 

Nghiên cứu khoa học và luận án 

 

Tủ lạnh 01 

7 Phòng thí nghiệm Sinh học 

Đại cương 304 B2 

90 Kính hiển vi  10 
Nghiên cứu khoa học và luận án 

 

8 Phòng thí nghiệm Công 

nghệ môi trường 102 B2 

90 Hệ thống hấp phụ nguyên tử AAS Analytik 

Jena 700P 

01 

Nghiên cứu khoa học và luận án 

 

Máy đo đa chỉ tiêu 6920 V2 01 

Hệ thống BOD, COD 01 

9 Nhà Sinh học thực nghiệm 

(Thực vật, Nấm và Vi tảo) 

200 Hệ thống tưới tiêu 01 

Nghiên cứu khoa học và luận án 

 

Hệ nuôi tảo  04 

Hệ thống chế biến tảo 01 

10 Phòng thí nghiệm dữ liệu 

không gian môi trường 

40 Hệ thống máy tính 

 

01 
Nghiên cứu khoa học và luận án 
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3.4. Điều kiện về chương trình đào tạo 

3.4.1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

a) Mục tiêu của chương trình đào tạo (Program Objectives: POs) 

* Mục tiêu chung 

Đào tạo những nhà khoa học có tư duy độc lập và sáng tạo; có năng lực nghiên cứu 

chuyên sâu, phát triển và ứng dụng các phương pháp, công nghệ hiện đại; tạo ra tri thức 

mới và đề xuất giải pháp cho các vấn đề môi trường phức tạp; tham gia dẫn dắt học thuật 

và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường. 

* Mục tiêu cụ thể 

 - PO1: Có kiến thức tiên tiến và chuyên sâu của lĩnh vực Quản lý tài nguyên và 

môi trường; đưa ra các khuyến cáo khoa học mang tính chuyên gia. 

- PO2: Có năng lực nghiên cứu chuyên sâu; phát triển và ứng dụng các phương 

pháp và công nghệ tiên tiến, tạo ra tri thức mới và giải quyết các vấn đề môi trường phức 

tạp. 

- PO3. Có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội; năng lực định hướng và 

quản lý hoạt động nghiên cứu; tham gia dẫn dắt học thuật và đào tạo nguồn nhân lực 

trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường. 

b) Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (Program Learning Outcomes: PLOs) 

Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ ngành chuyên ngành Quản lý tài 

nguyên và môi trường có khả năng: 

 - PLO1: Vận dụng tri thức liên ngành và chuyên sâu để tiếp cận các vấn đề 

môi trường phức tạp. 

+ PI 1.1: Vận dụng kiến thức liên ngành để nhận diện, phân tích và lý giải các vấn 

đề môi trường phức tạp. 

+ PI 1.2: Vận dụng kiến thức chuyên sâu để phân tích, đánh giá và phát triển tri 

thức mới trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường. 

- PLO2. Phân tích các vấn đề tài nguyên, môi trường và đưa ra hướng xử lý 

mang tính chuyên gia. 

 + PI2.1: Thu thập và tổng hợp thông tin đa chiều về vấn đề tài nguyên và môi 

trường. 

 + PI2.2: Phân tích và đánh giá thông tin bằng phương pháp luận khoa học. 

 + PI2.3: Đề xuất giải pháp phù hợp với bối cảnh thực tiễn. 

- PLO3. Quản trị và thực hiện độc lập hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường; tham gia thảo luận và công bố kết quả nghiên cứu. 

+ PI3.1: Thiết kế và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học. 

+ PI3.2: Quản lý hoạt động nghiên cứu hiệu quả. 

+ PI3.3: Tham gia thảo luận và công bố kết quả nghiên cứu 

- PLO4: Dẫn dắt hoạt động nghiên cứu và phát triển đạo đức học thuật, trách 

nhiệm nghề nghiệp trong cộng đồng chuyên môn. 
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+ PI4.1: Định hướng và dẫn dắt hoạt động học thuật, phát triển nhóm nghiên cứu 

và cộng đồng chuyên môn. 

+ PI4.2. Tuân thủ liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu , có trách nhiệm 

nghề nghiệp; đưa ra quyết định phù hợp với lợi ích cộng đồng, môi trường và phát triển 

bền vững. 

3.4.2. Cấu trúc khung chương trình đào tạo 

Cấu trúc CTĐT được chia thành 02 khối kiến thức, trong đó có các học phần bắt 

buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ trong mỗi khối được đưa ra trong 4.1. 

Bảng 4.1. Các khối kiến thức và số tín chỉ của CTĐT 

STT Khối kiến thức 

Số 

 tín  

chỉ 

Số tín chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự chọn 

Bắt buộc Tự do 

A  Khối kiến thức ở trình độ thạc sĩ (nếu có) 30 27  3 

I Kiến thức chung 3 3   

1 Triết học  3 3   

II Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 27 24  3 

1  Kiến thức bắt buộc 24 24   

2  Kiến thức tự chọn 3   3 

B Khối kiến ở trình độ tiến sĩ 14 12   

1  Kiến thức bắt buộc 12 12   

2  Kiến thức tự chọn 2   2 

II  Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 76 76   

Tổng 120/90    

a. Khung chương trình đào tạo 

Bảng 4.2: Khung chương trình đào tạo đối với học viên có đầu vào trình độ đại học 

T 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số tiết HP 

học 

trước/ 

tiên 

quyết/ 

song 

hành 

Ghi 

chú LT 

TH/BT 

L1 L2 

KHỐI KIẾN THỨC TRÌNH ĐỘ THẠC 

SĨ  
30       

    

 Kiến thức chung 3 45 0 0     

1 31635000 Triết học  3 45 0 0     
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Kiến thức cơ sở ngành và chuyên 

ngành 
24 285 75 0     

2 31535074 
Nguyên lý trong quản 

lý TN&MT 
3 45 0 0 *   

3 31535121 
Quản lý tài nguyên 

dựa vào cộng đồng 
3 30 15 0     

4 31535076 
Đa dạng sinh học và 

bảo tồn thiên nhiên  
3 30 15 0     

5 

31535111 

Thiết kế nghiên cứu 

trong Quản lý 

TN&MT 

3 30 15 0 

  

  

6 31535099 
Quản lý tổng hợp về 

tài nguyên thiên nhiên 
3 45 0 0     

7 31535122 
Giám sát và đánh giá 

chất lượng môi trường 
3 30 15 0     

8 31535102 

GIS và viễn thám ứng 

dụng trong quản lý 

TN&MT 

3 30 15 0     

9 31535123 
Giáo dục và truyền 

thông môi trường 
3 45 0 0     

  
Học phần tự chọn (chọn 3/9 tín 

chỉ) 
9 90 45 0     

10 31535104 Kinh tế tuần hoàn 3 30 15 0     

11 31535105 
Tảo nở hoa và kiểm 

soát ô nhiễm 
3 30 15 0 

  
  

12 31535124 Cảnh quan ứng dụng 3 30 15 0     

KHỐI KIẾN THỨC TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 14           

  Học phần bắt buộc 12 45 0 270     

13  315366010 Tiểu luận tổng quan 2 0 0 60     

 14 315366011 Chuyên đề tiến sĩ 1 2 0 0 60     

 15 315366012 Chuyên đề tiến sĩ 2 2 0 0 60     

 16 315266013 Chuyên đề tiến sĩ 3 2 0 0 60     

 17 315266014 

Phương pháp luận và 

mô hình nghiên cứu 

trong TN&MT 

2 15 0 30 * 

  

 18 315266015 

Những vấn đề mới 

trong nghiên cứu tài 

nguyên và môi trường 

2 30 0 0 

    

  
Học phần Tự chọn (chọn 2/8 tín 

chỉ) 
8 120 0 0 
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19 315266016 
Biến đổi khí hậu & 

phát triển bền vững  
2 30 0 0 

    

20 315266017 

Quản trị hệ sinh thái 

& phục hồi sinh thái 

bền vững 

2 30 0 0 

    

21 315266018 
Lãnh đạo học thuật & 

quản trị nghiên cứu 
2 30 0 0 

    

22 315266019 
Viết bài khoa học và 

xuất bản quốc tế 
2 30 0 0 

    

23 3157666009 
NCKH VÀ LUẬN 

ÁN TIẾN SĨ 
76 0 0 2.280 

    

TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA    132 540 120 2.280     

Tổng số tín chỉ bắt buộc  115           

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu 5           

Ghi chú: 

 - Phải tích lũy tối thiểu 120 tín chỉ. 

 - Học phần tiên quyết là Học phần có gắn dấu *. 

 

Bảng 4.3: Khung chương trình đào tạo (đối với học viên có đầu vào trình độ thạc sĩ) 

TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số  

tín chỉ 

HP 

học 

trước/ 

tiên 

quyết/ 

song 

hành 

Ghi 

chú 
TC LT TH/TN 

KHỐI KIẾN THỨC TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 14         

Học phần bắt buộc 12 45 270     

1 315366010 Tiểu luận tổng quan 2 0 60     

2 315366011 Chuyên đề tiến sĩ 1 2 0 60     

3 315366012 Chuyên đề tiến sĩ 2 2 0 60     

4 315266013 Chuyên đề tiến sĩ 3 2 0 60     

5 315266014 
Phương pháp luận và mô hình 

nghiên cứu trong TN&MT 
2 15 30  *   

6 315266015 
Những vấn đề mới trong nghiên cứu 

tài nguyên và môi trường 
2 30 0     

Học phần Tự chọn (chọn 2/8 tín chỉ) 8 120 0     
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số  

tín chỉ 

HP 

học 

trước/ 

tiên 

quyết/ 

song 

hành 

Ghi 

chú 
TC LT TH/TN 

7 315266016 
Biến đổi khí hậu & phát triển bền 

vững  
2 30 0     

8 315266017 
Quản trị hệ sinh thái & phục hồi 

sinh thái bền vững 
2 30 0     

9 315266018 
Lãnh đạo học thuật & quản trị 

nghiên cứu 
2 30 0     

10 315266019 
Viết bài khoa học và xuất bản quốc 

tế 
2 30 0     

11 3157666009 NCKH VÀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 76 0 2.280     

TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA 96 165 2.550     

Tổng số tín chỉ bắt buộc 88         

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu 2         

 Ghi chú: 

 - Phải tích lũy tối thiểu 120 tín chỉ. 

 - Học phần tiên quyết là Học phần có gắn dấu *. 

b. Kế hoạch đào tạo 

Bảng 4.4: Kế hoạch đào tạo đối với học viên có đầu vào trình độ đại học 

Năm 

học 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số tiết HP 

học 

trước/ 

tiên 

quyết/ 

song 

hành 

Ghi 

chú LT 

TH/BT 

L1 L2 

KHỐI KIẾN THỨC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  30           

 Kiến thức chung 3 45 0 0     

 

 

 

 

1 

31635000 Triết học  3 45 0 0     

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 24 285 75 0     

31535074 Nguyên lý trong quản lý TN&MT 3 45 0 0 *   

31535121 
Quản lý tài nguyên dựa vào cộng 

đồng 
3 30 15 0     



52 

 

31535076 
Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên 

nhiên  
3 30 15 0     

31535111 

Thiết kế nghiên cứu trong Quản lý 

TN&MT 
3 30 15 0 

  
  

31535099 
Quản lý tổng hợp về tài nguyên 

thiên nhiên 
3 45 0 0     

31535122 
Giám sát và đánh giá chất lượng 

môi trường 
3 30 15 0     

31535102 
GIS và viễn thám ứng dụng trong 

quản lý TN&MT 
3 30 15 0     

31535123 
Giáo dục và truyền thông môi 

trường 
3 45 0 0     

Học phần tự chọn (chọn 3/9 tín chỉ) 9 90 45 0     

31535104 Kinh tế tuần hoàn 3 30 15 0     

31535105 Tảo nở hoa và kiểm soát ô nhiễm 3 30 15 0     

31535124 Cảnh quan ứng dụng 3 30 15 0     

Tổng số tín chỉ tích luỹ trong năm học 30      

KHỐI KIẾN THỨC TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 14           

 2 

  

  

  

  

  

Học phần bắt buộc 12 45 0 270     

315366010 Tiểu luận tổng quan 2 0 0 60     

315366011 Chuyên đề tiến sĩ 1 2 0 0 60     

315266014 
Phương pháp luận và mô hình 

nghiên cứu trong TN&MT 
2 15 0 30 

    

315266015 
Những vấn đề mới trong nghiên 

cứu tài nguyên và môi trường 
2 30 0 0 

    

315266016 
Biến đổi khí hậu & phát triển bền 

vững  
2 30 0 0 

  

315266017 
Quản trị hệ sinh thái & phục hồi 

sinh thái bền vững 
2 30 0 0 

    

315266018 
Lãnh đạo học thuật & quản trị 

nghiên cứu 
2 30 0 0 

  

315266019 
Viết bài khoa học và xuất bản 

quốc tế 
2 30 0 0 

  

3157666009 

 

Nghiên cứu khoa học và luận án 

tiến sĩ 
19 0 0 570  

  

Tổng số tín chỉ tích luỹ trong năm học 29    
  

3 315366012 Chuyên đề tiến sĩ 2 2 0 0 60 
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315266013 Chuyên đề tiến sĩ 3 2 0 0 60 
  

3157666009 

 

Nghiên cứu khoa học và luận án 

tiến sĩ 
19 0 19  

    

Tổng số tín chỉ tích luỹ trong năm học 23        

4 

3157666009 

 

Nghiên cứu khoa học và luận án 

tiến sĩ 
38 0 1.140  

    

 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Bộ môn     
    

 Bảo vệ luận án tiến sĩ Cấp Trường     P. ĐT 

Tổng số tín chỉ tích luỹ trong năm học 38 0 1.140      

 

Bảng 4.5: Kế hoạch đào tạo đối với học viên có đầu vào trình độ thạc sĩ 

Năm 

học 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số tiết HP học 

trước/ 

tiên 

quyết/ 

song 

hành 

Ghi 

chú LT 

TH/BT 

L1 L2 

1 

315266014 
Phương pháp luận và mô hình 

nghiên cứu trong TN&MT 
2 15 0 30 

    

315366010 Tiểu luận tổng quan 2 0 0 60   

315266015 
Những vấn đề mới trong nghiên 

cứu tài nguyên và môi trường 
2 30 0 0 

    

315266016 
Biến đổi khí hậu & phát triển bền 

vững  
2 30 0 0 

  

315266017 
Quản trị hệ sinh thái & phục hồi 

sinh thái bền vững 
2 30 0 0 

    

315266018 
Lãnh đạo học thuật & quản trị 

nghiên cứu 
2 30 0 0 

  

315266019 
Viết bài khoa học và xuất bản 

quốc tế 
2 30 0 0 

  

3157666009 

 

Nghiên cứu khoa học và luận án 

tiến sĩ 
19 0 0 570  

  

Tổng số tín chỉ tích luỹ trong năm học 27 75 0 660 
  

2 315366011 Chuyên đề tiến sĩ 1 2 0 0 60 
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Năm 

học 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số tiết HP học 

trước/ 

tiên 

quyết/ 

song 

hành 

Ghi 

chú LT 

TH/BT 

L1 L2 

315366012 Chuyên đề tiến sĩ 2 2 0 0 60 
  

3157666009 

 

Nghiên cứu khoa học và luận án 

tiến sĩ 
19 0 0 570  

  

Tổng số tín chỉ tích luỹ trong năm học  23 0 0 690   

3 

315266013 Chuyên đề tiến sĩ 3 2 0 0 60 
  

3157666009 

 

Nghiên cứu khoa học và luận án 

tiến sĩ 
19 0 0 270 

    

Tổng số tín chỉ tích luỹ trong năm học 21 0 0 330     

4 

3157666009 

 

Nghiên cứu khoa học và luận án 

tiến sĩ 
19 0 0 570 

    

 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Bộ môn     
    

 Bảo vệ luận án tiến sĩ Cấp Trường     P. ĐT 

Tổng số tín chỉ tích luỹ trong năm học 38 0 1.140      

 

3.4.3. Tiêu chí tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp 

a. Tiêu chí tuyển sinh 

Quy định này cụ thể hóa các quy định về việc tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ 

thạc sĩ theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GD&ĐT) và các quy định hiện hành. 

+ Phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết hợp thi tuyển (ngoại ngữ) 

+ Hình thức tuyển sinh:  

Xét tuyển, thông qua hình thức đánh giá hồ sơ đăng ký xét tuyển và báo cáo đề 

cương nghiên cứu để đánh giá năng lực học tập, nghiên cứu của thí sinh. 

Việc tuyển sinh trình độ tiến sĩ của Trường được tổ chức một hoặc nhiều lần trong 

năm, do Hiệu trưởng quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện 

chương trình đào tạo thạc sĩ theo quy định hiện hành 

b. Đối tượng và điều kiện dự tuyển 

* Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau: 
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- Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành phù hợp, 

hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở 

một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ; 

- Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ GDĐT ban 

hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển; 

- Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào 

tạo định hướng nghiên cứu; hoặc là tác giả, đồng tác giả của bài báo, báo cáo khoa học 

đã công bố trên các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên 

ngành (có phản biện) liên quan đến lĩnh vực thuộc ngành đăng ký dự tuyển; hoặc có 

thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các 

cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ; 

- Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn 

khóa; 

* Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ 

được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau: 

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân 

hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho 

người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài; 

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở 

đào tạo của Việt Nam cấp; 

- Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục II Thông tư 

18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các chứng chỉ 

ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Đào tạo công bố còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự 

tuyển. Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế phải được cấp sau thời điểm văn bản của Bộ 

GDĐT cho phép đơn vị liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ quốc tế có hiệu lực. 

c. Danh mục ngành phù hợp với ngành đăng ký tuyển sinh, danh mục các môn học 

bổ sung kèm theo 

Bảng 4.6: Danh mục ngành phù hợp với ngành đăng ký tuyển sinh (Dành cho 

người học chưa có bằng thạc sĩ) 

Mã ngành Tên ngành Phân loại 

7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường Ngành đúng 

7440301 Khoa học môi trường Ngành phù hợp 

7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Ngành phù hợp 

7850103 Quản lý đất đai Ngành phù hợp 

7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước Ngành gần 

7310501 Địa lý học Ngành gần 

7420101 Sinh học Ngành gần 

7420201 Công nghệ sinh học Ngành gần 
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7420202 Kỹ thuật sinh học Ngành gần 

7420203 Sinh học ứng dụng Ngành gần 

7440201 Địa chất học Ngành gần 

7440212 Bản đồ học Ngành gần 

7440217 Địa lý tự nhiên Ngành gần 

7440222 Khí tượng và khí hậu học Ngành gần 

7440224 Thủy văn học Ngành gần 

7440228 Hải dương học Ngành gần 

7520501 Kỹ thuật địa chất Ngành gần 

7520502 Kỹ thuật địa vật lý Ngành gần 

7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ Ngành gần 

7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường Ngành gần 

7620101 Nông nghiệp Ngành gần 

7620103 Khoa học đất Ngành gần 

7620109 Nông học Ngành gần 

7620201 Lâm học Ngành gần 

7620205 Lâm sinh Ngành gần 

7620305 Quản lý hải sản Ngành gần 

7620211 Quản lý tài nguyên rừng Ngành gần 

 

Người dự tuyển thuộc nhóm ngành phù hợp và ngành gần phải hoàn thành các học 

phần bổ sung theo quy định của chương trình đào tạo nhằm bảo đảm nền tảng kiến thức 

chuyên môn trước khi triển khai nghiên cứu luận án. 

Bảng 4.7: Danh mục ngành phù hợp với ngành đăng ký tuyển sinh (Dành cho 

người học có bằng thạc sĩ) 

Mã ngành Tên ngành Phân loại 

8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường Ngành đúng 

8850103 Quản lý đất đai Ngành phù hợp 

8850104 Quản lý biển đảo và đới bờ Ngành phù hợp 

8580212 Kỹ thuật tài nguyên nước Ngành phù hợp 

8440301 Khoa học môi trường Ngành phù hợp 

8520320 Kỹ thuật môi trường Ngành phù hợp 

8440220 Địa lý tài nguyên và môi trường Ngành phù hợp 

8310313 Phát triển bền vững Ngành gần 

8310501 Địa lý học Ngành gần 

8420101 Sinh học Ngành gần 

8420120 Sinh thái học Ngành gần 

8420201 Công nghệ sinh học Ngành gần 

8440201 Địa chất học Ngành gần 
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8440205 Khoáng vật học và địa hóa học Ngành gần 

8440210 Địa vật lý Ngành gần 

8440212 Bản đồ học Ngành gần 

8440214 Bản đồ, viễn thám và hệ thống thông tin 

địa lý 

Ngành gần 

8440217 Địa lý tự nhiên Ngành gần 

8440222 Khí tượng và khí hậu học Ngành gần 

8440224 Thủy văn học Ngành gần 

8440228 Hải dương học Ngành gần 

8520501 Kỹ thuật địa chất Ngành gần 

8520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ Ngành gần 

8620103 Khoa học đất Ngành gần 

8620116 Phát triển nông thôn Ngành gần 

8620201 Lâm học Ngành gần 

8620205 Lâm sinh Ngành gần 

8620211 Quản lý tài nguyên rừng Ngành gần 

8620305 Quản lý thủy sản Ngành gần 

 

- Đối tượng ngành khác: thí sinh có bằng Thạc sĩ ngành khác không thuộc các khối 

ngành trên phải có thâm niên làm việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ít nhất 3 

năm, và phải được xét duyệt bởi Hội đồng chuyên môn của đơn vị đào tạo. 

d. Học bổ sung kiến thức  

Bảng 4.8: Danh mục các học phần bổ sung với người học chưa có bằng thạc sĩ 

(30 tín chỉ) 

TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số  

tín chỉ 

KHỐI KIẾN THỨC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 30 

Kiến thức chung 3 

1 31635000 Triết học  3 

  Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 24 

2 31535074 Nguyên lý trong quản lý TN&MT 3 

3 31535121 Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng 3 

4 31535076 Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên  3 

5 
31535111 

Thiết kế nghiên cứu trong Quản lý TN&MT 3 

6 31535099 Quản lý tổng hợp về tài nguyên thiên nhiên 3 
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7 31535122 Giám sát và đánh giá chất lượng môi trường 3 

8 31535102 
GIS và viễn thám ứng dụng trong quản lý 

TN&MT 
3 

9 31535123 Giáo dục và truyền thông môi trường 3 

  Học phần tự chọn (chọn 3/9 tín chỉ) 9 

10 31535104 Kinh tế tuần hoàn 3 

11 31535105 Tảo nở hoa và kiểm soát ô nhiễm 3 

12 31535124 Cảnh quan ứng dụng 3 

 

Bảng 4.9: Danh mục các học phần bổ sung với NCS có bằng thạc sĩ ngành gần 

và ngành phù hợp (12 tín chỉ) 

STT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ 

1 
31535111 Thiết kế nghiên cứu trong Quản lý TN&MT 3 

2 31535099 Quản lý tổng hợp về tài nguyên thiên nhiên 3 

3 31535122 Giám sát và đánh giá chất lượng môi trường 3 

4 
31535102 

GIS và viễn thám ứng dụng trong quản lý 

TN&MT 

3 

 

e. Điều kiện tốt nghiệp 

- NCS được xét công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ khi đáp ứng những yêu cầu 

sau:  

+ Đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo quy định của ngành đào 

tạo, thể hiện thông qua kết quả học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học và luận án tiến 

sĩ; 

+ Luận án của NCS đã được Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường đồng ý thông qua; 

+ NCS đã nộp toàn văn luận án và tóm tắt luận án hoàn chỉnh cuối cùng cho Thư 

viện Quốc gia Việt Nam, cho Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN (tại Trung tâm Học 

liệu và E-Learing) theo quy định.  

Các nội dung liên quan đến tổ chức đào tạo, giảng dạy và đánh giá; yêu cầu về 

công bố khoa học; quy định đối với giảng viên, người hướng dẫn nghiên cứu sinh; cũng 

như trách nhiệm của nghiên cứu sinh, đơn vị chuyên môn và cơ sở đào tạo được thực 

hiện thống nhất theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 2065/QĐ-ĐHSP ngày 29/10/2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.và Quyết định số 2065/QĐ-ĐHSP 

ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP - ĐHĐN về việc ban hành Quy định 

đào tạo trình độ tiến sĩ 
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IV. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ RỦI RO TRONG MỞ NGÀNH 

ĐÀO TẠO 

Quản lý tài nguyên và môi trường là lĩnh vực gắn liền với các vấn đề bức thiết của 

xã hội hiện nay như biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường và phát 

triển bền vững. Mặc dù nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực này 

là lớn và có tính ổn định lâu dài, quá trình triển khai mở ngành đào tạo tiến sĩ vẫn có thể 

phát sinh một số rủi ro nhất định cần được nhận diện và có phương án phòng ngừa, xử 

lý phù hợp. 

Trước hết, về nguồn tuyển sinh, rủi ro có thể phát sinh là số lượng nghiên cứu sinh 

chưa đáp ứng được chỉ tiêu trong những năm đầu triển khai chương trình. Để phòng 

ngừa rủi ro này, nhà trường chủ động mở rộng đối tượng tuyển sinh từ ngành đúng, 

ngành gần theo quy định tại Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT; đồng thời tăng cường công 

tác truyền thông, liên kết với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các 

trường đại học trong khu vực nhằm tạo nguồn ứng viên ổn định cho chương trình trong 

các năm tiếp theo. 

Về đội ngũ giảng viên, mặc dù Trường đã có số lượng giảng viên cơ hữu đạt chuẩn 

theo quy định (có GS, PGS, TS chuyên ngành, nhiều giảng viên tham gia các đề tài cấp 

Nhà nước và công bố quốc tế uy tín), rủi ro về tính ổn định và kế thừa đội ngũ trong dài 

hạn vẫn được đặt ra. Để phòng ngừa, nhà trường tiếp tục cử giảng viên đi đào tạo tiến sĩ 

ở nước ngoài, mời chuyên gia đầu ngành và giảng viên thỉnh giảng quốc tế tham gia 

giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh; đồng thời phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, 

thực hiện cơ chế đồng hướng dẫn và kế hoạch kế thừa đội ngũ nhằm bảo đảm chất lượng 

và tính liên tục của chương trình đào tạo. 

Về cơ sở vật chất và trang thiết bị, rủi ro thiếu hụt thiết bị nghiên cứu chuyên sâu 

được giảm thiểu nhờ việc nhà trường đã đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm về GIS, viễn 

thám, quan trắc môi trường, phân tích mẫu và thư viện số. Bên cạnh đó, Trường tiếp tục 

mở rộng hợp tác, khai thác và sử dụng chung phòng thí nghiệm với các đơn vị thành 

viên trong Đại học Đà Nẵng cũng như các viện, trung tâm nghiên cứu trong khu vực. 

Đối với yêu cầu công bố quốc tế, rủi ro có thể phát sinh từ việc nghiên cứu sinh 

chưa có nhiều kinh nghiệm công bố trên các tạp chí ISI/Scopus. Để phòng ngừa, nhà 

trường tổ chức các seminar nghiên cứu định kỳ, hỗ trợ kinh phí công bố, đồng thời gắn 

đề tài luận án với các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp Nhà nước và hợp tác quốc tế nhằm 

nâng cao chất lượng nghiên cứu và khả năng công bố của nghiên cứu sinh. 

Bên cạnh đó, rủi ro về tiến độ học tập và chất lượng nghiên cứu sinh cũng được 

nhà trường đặc biệt quan tâm. Để phòng ngừa tình trạng chậm tiến độ luận án hoặc chất 

lượng nghiên cứu chưa đồng đều, Trường áp dụng cơ chế quản lý nghiên cứu sinh chặt 

chẽ thông qua kế hoạch nghiên cứu toàn khóa, đánh giá tiến độ định kỳ hằng năm, hội 

thảo khoa học bắt buộc và tăng cường vai trò giám sát của người hướng dẫn, đơn vị 

chuyên môn và hội đồng khoa học. 
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